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BAN HÀNH QUY TRÌNH THAM GIA Ý KIẾN CỦA CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 535/VPCP-TCCB ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Công văn số 4111/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2011 thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tham gia ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Cục có trách nhiệm giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục và cán bộ, công chức Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY TRÌNH 

THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


I. QUY ĐỊNH CHUNG


1. Mục đích, yêu cầu của Quy trình 


- Bảo đảm công tác tham gia ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham gia ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 06 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính.


- Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các bên tham gia kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.


- Kịp thời kiểm tra, phát hiện và yêu cầu khắc phục những bất cập trong quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo chỉ duy trì những thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.


2. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này hướng dẫn thực hiện việc tham gia ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.


Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tham gia ý kiến đối với tất cả thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được quy định trong dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.


Cục Kiểm soát thủ tục hành chính không tham gia ý kiến đối với những thủ tục hành chính không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, gồm thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.

3. Trách nhiệm của các bên liên quan đối với việc kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

a) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ


- Thực hiện đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo các tiêu chí sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ;


- Gửi lấy ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính quy định trong dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;


- Thời điểm gửi hồ sơ lấy ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cùng với thời điểm gửi hồ sơ lấy ý kiến các bên liên quan và trước khi gửi thẩm định theo Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3988/VPCP-KSTT ngày 16 tháng 6 năm 2011 về việc thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Trường hợp không tiếp thu, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo phải giải trình cụ thể. Việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với quy định về thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo phải được thể hiện thành một phần riêng trong văn bản tiếp thu, giải trình. Văn bản tiếp thu, giải trình phải được gửi đến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;


- Gửi hồ sơ thẩm định cho cơ quan thẩm định. Hồ sơ gửi thẩm định, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi thêm:


+ Bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính;


+ Bảng tính toán chi phí tuân thủ; và


+ Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong đó có ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính.


b) Trách nhiệm của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính


- Hướng dẫn cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo của Bộ, cơ quan ngang Bộ đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ;


- Xây dựng Biểu mẫu lấy ý kiến;


- Đánh giá tác động độc lập, tính toán lại chi phí tuân thủ thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;


- Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính thông qua Biểu mẫu lấy ý kiến, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia; tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc gửi văn bản lấy ý kiến qua đường công văn;


- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính; 


- Gửi văn bản tham gia ý kiến cho Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo; 


- Tiếp nhận, nghiên cứu và lưu giữ văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Khi có yêu cầu, phối hợp với Bộ Tư pháp tham gia thẩm định nội dung thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


c) Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức là đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính

- Trực tiếp tham gia ý kiến thông qua Biểu mẫu lấy ý kiến do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;


- Tham gia ý kiến khi được mời tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc khi nhận được văn bản lấy ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính gửi.

d) Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

- Thẩm định và bổ sung trong báo cáo thẩm định phần kết quả thẩm định về thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp mời Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tham gia để thẩm định nội dung thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung thẩm định quy định về thủ tục hành chính tập trung xem xét các vấn đề về nguyên tắc quy định thủ tục hành chính và yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính tại Điều 7, 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP;


- Không tiếp nhận hồ sơ gửi thẩm định nếu dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính chưa có bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính và ý kiến góp ý của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Các trường hợp cần tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo

Các tiêu chí để xác định trường hợp cần tổ chức tham vấn các bên liên quan (cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, các đơn vị liên quan thuộc Bộ, ngành chuyên môn, cá nhân, tổ chức chịu sự tác động của thủ tục hành chính) khi tham gia ý kiến. Cụ thể :


- Quy định về thủ tục hành chính mới phát sinh;


- Thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo có tác động lớn tới đối tượng chịu sự điều chỉnh của quy định về thủ tục hành chính;


- Thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo có tác động tới nhiều đối tượng chịu sự điều chỉnh của quy định về thủ tục hành chính;

- Có nhiều ý kiến khác nhau về quy định thủ tục hành chính giữa các Bộ, ngành hoặc giữa Bộ, ngành với cá nhân, tổ chức;


- Quy định về thủ tục hành chính phức tạp, liên quan tới hai Bộ, ngành trở lên.

Chuyên viên phụ trách nghiên cứu, cân nhắc các tiêu chí trên để đề xuất với lãnh đạo Phòng tham mưu cho lãnh đạo Cục quyết định trường hợp cần tổ chức lấy ý kiến thông qua việc tham vấn, hội nghị, hội thảo. Trường hợp cần tổ chức lấy ý kiến thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo, bắt buộc chuyên viên phụ trách phải đánh giá tác động độc lập đối với các quy định về thủ tục hành chính theo các biểu mẫu đánh giá tác động độc lập đầy đủ (Phụ lục II, III, IV, V kèm theo Quyết định này).

II. QUY TRÌNH THAM GIA Ý KIẾN


Bước 1. Hướng dẫn cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ và lấy ý kiến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (khi có yêu cầu)


1. Về đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ


Khi có yêu cầu, chuyên viên phụ trách có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, địa phương hướng dẫn cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ phải được thực hiện cho từng thủ tục thủ tục hành chính.

Căn cứ hướng dẫn: Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010, trong đó Phụ lục V hướng dẫn hoàn thành các Phụ lục II, III, IV đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp; Phụ lục VI hướng dẫn hoàn thành Phụ lục VII về tính toán chi phí tuân thủ.

Việc hướng dẫn có thể được thực hiện trực tiếp, qua e-mail hoặc điện thoại.


Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ gửi lấy ý kiến


Về tiếp nhận hồ sơ


Văn phòng Cục có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ gửi lấy ý kiến, vào sổ theo dõi và chuyển ngay cho Phòng chuyên môn trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ gửi lấy ý kiến qua đường công văn.

Về kiểm tra hồ sơ


Mục đích: Các Phòng chuyên môn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chỉ tham gia ý kiến khi cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo xác định đúng, đầy đủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thành phần hồ sơ lấy ý kiến đúng, đầy đủ theo quy định; và các thông tin trong thành phần hồ sơ xin ý kiến đầy đủ, đáp ứng yêu cầu.


Thời hạn thực hiện và hoàn thành Bước 2: tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Cục gửi.


Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ gửi lấy ý kiến theo các nội dung sau:


1. Kiểm tra phạm vi, thẩm quyền tham gia ý kiến 


Đảm bảo các Phòng chuyên môn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chỉ cho ý kiến đối với các thủ tục hành chính đúng thẩm quyền, đúng phạm vi. Cụ thể:

- Tham gia ý kiến đối với tất cả thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được quy định trong dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 


- Không tham gia ý kiến đối với các thủ tục hành chính sau:


+ Thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; 


+ Thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước. 


Trong trường hợp cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản không thuộc thẩm quyền, không thuộc phạm vi kiểm soát, các Phòng chuyên môn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trả lại hồ sơ cho cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng Cục. 

Trường hợp các Phòng chuyên môn của Cục Kiểm soát thủ tục tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền cho ý kiến, nhưng phát hiện có những vấn đề bất cập trong quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các Phòng chuyên môn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm phối hợp với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ, ngành, địa phương để ngăn ngừa những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả.


2. Kiểm tra tính đầy đủ và đúng yêu cầu của thành phần hồ sơ lấy ý kiến

Chuyên viên phụ trách đảm bảo hồ sơ lấy ý kiến phải có đầy đủ các thành phần sau:


- Văn bản đề nghị góp ý kiến, trong đó nêu rõ vấn đề cần xin ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính, tổng hợp kết quả đánh giá tác động và chi phí tuân thủ của từng thủ tục hành chính, xác định rõ các tiêu chí đã đạt được của thủ tục hành chính về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả; 

- Dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;


- Các biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ đối với từng thủ tục hành chính quy định tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Đối với thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ngoài các biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ, cần có bản thuyết minh rõ tính đơn giản cũng như những ưu điểm của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.


Đồng thời, thông tin trong các thành phần hồ sơ nêu trên phải đầy đủ, đúng yêu cầu. 

		Lưu ý:


Trường hợp dự án văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ quy định về một hoặc một số bộ phận của thủ tục hành chính như: tên gọi, yêu cầu, điều kiện; đối tượng thực hiện... mà không đầy đủ các bộ phận như quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo phải có trách nhiệm đánh giá tác động thủ tục hành chính nhằm khắc phục các trường hợp dự án văn bản quy phạm pháp luật vừa được thông qua sẽ phải sửa đổi, bổ sung hoặc luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư hướng dẫn.


Nếu dự án văn bản quy phạm pháp luật chỉ quy định về tên thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo chỉ đánh giá tác động về sự cần thiết, tính hợp pháp của thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ, không phải đánh giá tác động về tính hợp lý; trường hợp dự án văn bản quy phạm pháp luật quy định một số bộ phận khác ngoài tên thủ tục hành chính (như: yêu cầu, điều kiện; cơ quan thực hiện; đối tượng thực hiện), cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo phải đánh giá tác động về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính toán chi phí tuân thủ.





3. Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của các Biểu mẫu đánh giá tác động và bảng tính toán chi phí tuân thủ

Chuyên viên phụ trách đảm bảo mỗi thủ tục hành chính được đánh giá đầy đủ tại 03 biểu mẫu đánh giá tác động (sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp) và 01 bản tính toán chi phí tuân thủ. Đồng thời, đảm bảo các thông tin theo yêu cầu trong các biểu mẫu này đã được điền đầy đủ, chính xác, đạt yêu cầu và các thông tin trong các biểu mẫu thống nhất, không mâu thuẫn nhau. 


4. Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác số lượng thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Chuyên viên phụ trách đảm bảo cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo xác định đúng và đủ các thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chuyên viên phụ trách nghiên cứu dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, liệt kê các thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản này và đối chiếu với các thủ tục hành chính nêu trong biểu mẫu đánh giá tác động, bảng tính toán chi phí tuân thủ do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo thực hiện. Trường hợp cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo xác định số lượng thủ tục hành chính chưa đúng hoặc chưa đủ, dẫn tới số lượng các biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí chưa đúng hoặc chưa đủ so với số lượng thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu.

Đối với các nội dung kiểm tra nêu tại các khoản 2, 3 và 4 trên đây, nếu phát hiện một hoặc nhiều nội dung thiếu hoặc không đáp ứng yêu cầu, chuyên viên phụ trách dự thảo công văn yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo sửa đổi, bổ sung hồ sơ, đánh giá tác động bổ sung và nêu rõ thời hạn gửi lại cho Cục Kiểm soát thủ tục hành chính hồ sơ lấy ý kiến hoàn chỉnh. Nếu hết thời hạn nêu trong công văn, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản không sửa đổi, bổ sung, tiến hành trả lại hồ sơ. Thời hạn cho ý kiến sẽ được tính từ thời điểm nhận được hồ sơ lấy ý kiến đầy đủ và đúng yêu cầu về thành phần hồ sơ, nội dung thông tin của các thành phần hồ sơ và thủ tục hành chính.

Lưu ý: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm tham gia ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và đúng yêu cầu.


Bước 3. Nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến 

Tổng thời gian thực hiện và hoàn thành Bước 3: tối đa 15 ngày làm việc.


Chuyên viên phụ trách chịu trách nhiệm nghiên cứu và dự thảo văn bản tham gia ý kiến.


Công đoạn 1. Nghiên cứu độc lập, đề xuất ý kiến tham gia, tham mưu với lãnh đạo Phòng về việc tổ chức lấy ý kiến thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo hoặc gửi công văn lấy ý kiến các bên liên quan

Khi nghiên cứu độc lập, chuyên viên phụ trách thực hiện các công việc sau:


- Phân loại các thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: trên cơ sở danh sách các thủ tục hành chính đã liệt kê trong bước kiểm tra hồ sơ, chuyên viên phụ trách phân loại thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thành 02 loại: thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung.

- Đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: lập bảng so sánh các quy định khác nhau về từng bộ phận của mỗi thủ tục hành chính giữa dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; xác định các nội dung khác nhau; nêu lý do cho từng sự khác nhau; đánh giá bản thuyết minh tính đơn giản và ưu điểm của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo đã nêu đầy đủ sự khác nhau giữa dự án, dự thảo và quy định hiện hành hay không. Nếu không, đề nghị tổng hợp các vấn đề khác nhau giữa dự án, dự thảo và quy định hiện hành mà cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo nêu thiếu.

- Kiểm tra tính đầy đủ của các bộ phận của thủ tục hành chính: đảm bảo một thủ tục hành chính cụ thể được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải gồm đầy đủ 08 bộ phận tạo thành: tên thủ tục hành chính, trình tự thực hiện, hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, và yêu cầu, điều kiện (nếu có). Đối với một thủ tục hành chính cụ thể được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải quy định rõ ràng, cụ thể 05 bộ phận gồm: yêu cầu, điều kiện thể hiện dưới dạng quy chuẩn kỹ thuật (nếu có); mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có); cách thức thực hiện; phí, lệ phí (nếu có); mẫu kết quả thực hiện (nếu có). Đối với một thủ tục hành chính cụ thể được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quy định rõ ràng, cụ thể 03 bộ phận gồm: cách thức thực hiện; phí, lệ phí (nếu có); mẫu kết quả thực hiện (nếu có).

Trường hợp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp hoặc ủy quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định hoặc hướng dẫn quy định về thủ tục hành chính, chuyên viên phụ trách  phải đảm bảo một thủ tục hành chính được quy định đầy đủ, hướng dẫn rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các bộ phận cấu thành, gồm: tên thủ tục hành chính; trình tự thực hiện; hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện (nếu có); mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có); cách thức thực hiện; phí, lệ phí (nếu có); mẫu kết quả thực hiện (nếu có).


Việc kiểm tra được thực hiện dựa trên việc đối chiếu các nội dung tại Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo điền (phần Thông tin chung và Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính) với các quy định tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nêu rõ các thủ tục hành chính quy định thiếu và các bộ phận của từng thủ tục hành chính quy định thiếu.

		Những vấn đề cần lưu ý khi kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các bộ phận của thủ tục hành chính:


Việc mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính phải trung thành với nội dung tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Nếu chưa quy định, đề nghị nêu rõ “chưa quy định”. Việc làm này nhằm nhận diện và tập hợp đầy đủ các bộ phận của thủ tục hành chính quy định tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và hợp pháp;


* Trình tự thực hiện: cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo thường xác định thiếu các bước mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải làm hoặc thường chỉ xác định các bước mà cơ quan hành chính nhà nước thực hiện.  Để đảm bảo xác định đầy đủ, chính xác các bước mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải thực hiện theo quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chuyên viên phụ trách cần đọc kỹ tất cả các điều khoản, hiểu toàn bộ quy trình mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần thực hiện để được giải quyết thủ tục hành chính, vì trình tự thực hiện có thể được quy định rải rác ở nhiều điều khoản của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, phải xác định cả các bước mà cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải tham gia trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (ví dụ: cơ quan hành chính nhà nước kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trước khi ra quyết định; cơ quan hành chính nhà nước yêu cầu đối tượng thực hiện thủ tục hành chính giải trình một số nội dung trong hồ sơ trước khi ra quyết định...).


* Yêu cầu, điều kiện: thường bị xác định thiếu hoặc không được tách thành từng yêu cầu, điều kiện nhỏ để đảm bảo tính chính xác của việc đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý (ví dụ: quy định về yêu cầu, điều kiện để được hỗ trợ ăn trưa “trẻ 5 tuổi đang học tại các trường mầm non và có cha mẹ thường trú tại các xã miền núi, hải đảo, các vùng đặc biệt khó khăn”, thông thường chỉ được thống kê là 02 điều kiện, gồm “trẻ 5 tuổi” và “có cha mẹ thường trú tại các xã miền núi, hải đảo, các vùng đặc biệt khó khăn”; tuy nhiên, thực tế cần tách thành 03 điều kiện, gồm “trẻ 5 tuổi”, “đang học tại các trường mầm non” và “có cha mẹ thường trú tại các xã miền núi, hải đảo, các vùng đặc biệt khó khăn”). Việc xác định các yêu cầu, điều kiện dựa trên: (i) các quy định về đối tượng điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật; (ii) các điều khoản riêng quy định về yêu cầu, điều kiện; và (iii) các quy định về thành phần hồ sơ.





- Đánh giá tác động độc lập thủ tục hành chính: chuyên viên phụ trách thực hiện các công việc sau: 

+ Nghiên cứu: dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có quy định về thủ tục hành chính; các điều ước hoặc cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập (nếu có); bản tổng hợp đánh giá tác động, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và bản thuyết minh tính đơn giản và ưu điểm của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo gửi trong hồ sơ lấy ý kiến; các biểu mẫu đánh giá tác động, bảng tính toán chi phí tuân thủ do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo chuẩn bị; 


+ Tìm kiếm thông tin về ý kiến của các cá nhân, tổ chức, các bên liên quan đối với quy định về thủ tục hành chính trên báo chí, qua mạng internet, qua đội ngũ chuyên gia, luật sư, qua đồng nghiệp, qua các cơ quan hành chính nhà nước...;

+ Điền biểu mẫu đánh giá tác động độc lập đối với từng thủ tục hành chính để phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo: áp dụng biểu mẫu đánh giá tác động độc lập rút gọn hoặc biểu mẫu đánh giá tác động độc lập đầy đủ. 

Biểu mẫu đánh giá tác động độc lập rút gọn (Phụ lục VI kèm theo Quyết định này) được áp dụng đối với những dự án, dự thảo đơn giản, chứa đựng các quy định về thủ tục hành chính không ảnh hưởng tới nhiều đối tượng hoặc không ảnh hưởng lớn tới đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính.  Do thời gian tham gia ý kiến có hạn nên khuyến khích áp dụng Biểu mẫu đánh giá tác động độc lập rút gọn.

Biểu mẫu đánh giá tác động độc lập đầy đủ (Phụ lục II, III, IV, V kèm theo Quyết định này) được áp dụng đối với những dự án, dự thảo văn bản phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều đối tượng hoặc ảnh hưởng lớn tới đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính, hoặc liên quan tới hai hoặc nhiều cơ quan hành chính khác nhau.


Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Phòng quyết định áp dụng biểu mẫu đánh giá tác động độc lập rút gọn hoặc đầy đủ đối với từng thủ tục hành chính cụ thể.


+ Tổng hợp các đề xuất và vấn đề phát hiện trong quá trình hoàn thành biểu mẫu đánh giá tác động độc lập, tính toán lại chi phí tuân thủ cho từng thủ tục hành chính.

		Khi áp dụng Biểu mẫu đánh giá tác động độc lập đầy đủ, trong quá trình đánh giá tác động, cần lưu ý các vấn đề sau:


Về biểu mẫu đánh giá sự cần thiết


* Xác định mục tiêu của chính sách: đây là công việc khó nhất của quá trình đánh giá tác động độc lập, vì nếu xác định sai mục tiêu, việc đánh giá tác động sẽ không có ý nghĩa. Để xác định chính xác mục tiêu chính sách, chuyên viên phụ trách  cần nghiên cứu kỹ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có quy định về thủ tục hành chính để hiểu bản chất và xem xét tại sao phải có các thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để triển khai chính sách. Thông thường, nếu là thủ tục hành chính mới để thực hiện một chính sách mới, có thể xác định mục tiêu chính sách trong Đề án nghiên cứu (ví dụ : Thủ tục hỗ trợ trẻ 5 tuổi đang học tại các trường mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã miền núi, hải đảo và các vùng đặc biệt khó khăn – mục tiêu chính sách được nêu rõ trong Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010-2015). Trường hợp là quy định về thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, việc xác định mục tiêu có thể dựa trên tờ trình của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, phần giải trình về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính.


* Xác định các vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện chính sách: xác định những khó khăn, rủi ro có thể phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách đã đề ra. Để xác định những khó khăn, rủi ro này, lưu ý đến lợi ích của các bên liên quan bao gồm : nhà nước, đối tượng chịu tác động của chính sách, vấn đề môi trường, xã hội, v.v…

* Xác định nguyên nhân: Sau khi xác định được vấn đề có thể phát sinh khi thực hiện chính sách, phải đặt câu hỏi ‘tại sao” vấn đề lại tồn tại. Vì vậy, để phục vụ cho việc xây dựng các phương án giải quyết vấn đề, các nguyên nhân phải được xác định càng chi tiết càng tốt. Dưới các nguyên nhân lớn có thể xác định một hay nhiều nguyên nhân nhỏ hơn. Nếu một nguyên nhân bị bỏ sót sẽ dẫn đến thiếu một đề xuất quan trọng để giải quyết vấn đề.Để xác định nguyên nhân cần dựa vào các yếu tố động cơ, tâm lý,các nhân tố thị trường như độc quyền, thông tin, tuyên truyền, …

* Trên cơ sở các nguyên nhân nêu ra, xác định các giải pháp cụ thể. Cần cân nhắc mọi giải pháp tiềm năng để giải quyết các nguyên nhân được xác định; đặc biệt các giải pháp giải quyết được các nguyên nhân cốt lõi. Trong nhiều trường hợp, thủ tục hành chính không có tác dụng giải quyết nguyên nhân cốt lõi. Ví dụ, đối với chính sách hạn chế nhập cư tại các đô thị lớn, việc quy định thủ tục hành chính với các yêu cầu, điều kiện khắt khe không hề làm giảm số lượng người nhập cư tại các thành phố lớn vì nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này là động lực kinh tế ; hoặc việc sử dụng thủ tục đăng ký phương tiện cơ giới là rào cản để thực hiện chính sách giảm ùn tắc giao thông tại các trung tâm đô thị cũng sẽ không có tác dụng nếu tiếp tục xây dựng mới các trung tâm thương mại, nhà ở, văn phòng cho thuê cao tầng trong nội đô.

Về biểu mẫu đánh giá tính hợp lý


      * Để đánh giá tính hợp lý của các quy định về từng bộ phận của thủ tục hành chính, chuyên viên phụ trách phải copy phần mô tả chi tiết từng bộ phận của thủ tục hành chính đã nêu tại mục I phần B Biểu mẫu đánh giá sự cần thiết (Phụ lục II kèm theo Quyết định này) sang các ô phù hợp trong phần B Biểu mẫu đánh giá tính hợp lý (Phụ lục III kèm theo Quyết định này) để thực hiện việc đánh giá độc lập.


Về biểu mẫu đánh giá tính hợp pháp


* Xem xét thủ tục hành chính có được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hay không; có đúng thẩm quyền, có đồng bộ, thống nhất với các văn bản cấp trên hoặc các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập hay không. 





- Thảo luận nhóm, đề xuất ý kiến tham gia, tham mưu với lãnh đạo Phòng về việc tổ chức tham vấn hoặc lấy ý kiến phối hợp xử lý.


Thời gian thực hiện và hoàn thành Công đoạn 1: tối đa 08 ngày làm việc, kể từ ngày xác nhận hồ sơ đầy đủ, đúng yêu cầu.


Công đoạn 2. Chủ động tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Chuyên viên phụ trách chủ động tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bằng cách hoàn thành đầy đủ thông tin trong các mục I, II, III của Biểu mẫu lấy ý kiến (Phụ lục VII kèm theo Quyết định này), trình lãnh đạo Phòng duyệt và chuyển cho Văn phòng Cục đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia.


Khi có phản hồi, Văn phòng Cục có trách nhiệm chuyển ngay trong ngày ý kiến phản hồi của cá nhân, tổ chức cho Phòng chuyên môn để xử lý.


Công đoạn 3. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo

Chuyên viên phụ trách tổng hợp và đề xuất các vấn đề cần lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính; đề xuất hình thức lấy ý kiến (thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo và/hoặc bằng văn bản).

Trường hợp cần lấy ý kiến thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo: chuyên viên phụ trách phải xác định rõ vấn đề cần lấy ý kiến, đối tượng cần lấy ý kiến, thời gian, địa điểm tổ chức lấy ý kiến và trình lãnh đạo Phòng. Sau khi thống nhất, lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo Cục. Sau khi lãnh đạo Cục đồng ý, Phòng chuyên môn chuẩn bị giấy mời, chương trình thảo luận, báo cáo tóm tắt các vấn đề cần thảo luận (trong đó nêu rõ tên dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tên các văn bản liên quan) và thông báo cho Văn phòng Cục chuẩn bị công tác hậu cần.


Tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp các ý kiến và lập báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến nhận được trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.


		Những lưu ý khi tổ chức tham vấn, hội nghị, hội thảo:


* Thời điểm xác định cần tổ chức tham vấn, hội nghị, hội thảo: để đảm bảo tiến độ, trước ngày thứ 05 của Công đoạn 1, chuyên viên phụ trách tham mưu với lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo Cục quyết định;


* Chuẩn bị kỹ nội dung cần lấy ý kiến thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo. Đề xuất các phương án cải cách mạnh mẽ nhất để thu thập các ý kiến phản biện phục vụ việc xây dựng phương án cuối cùng;

* Tập trung vào các vấn đề, nội dung cốt yếu quyết định bản chất;


* Dự kiến hướng giải trình của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo để chuẩn bị ý kiến phản biện.





Thời gian thực hiện và hoàn thành Công đoạn 3: tối đa 07 ngày làm việc.


Công đoạn 4. Lấy ý kiến phối hợp hoặc ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính bằng văn bản 

Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp hoặc ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính bằng văn bản, chuyên viên phụ trách đề xuất và lập Phiếu phối hợp xử lý hoặc Công văn gửi lấy ý kiến, trình lãnh đạo Phòng hoặc lãnh đạo Cục ký gửi Phòng chuyên môn liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính (nêu rõ thời hạn tham gia ý kiến).

Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến: cùng với thời gian tổ chức tham vấn, hội nghị, hội thảo với các bên liên quan hoặc ngay sau khi thảo luận nhóm (trường hợp không tổ chức lấy ý kiến thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo). 


Đôn đốc các bên tham gia ý kiến, tổng hợp và lập báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các bên liên quan.


		Lưu ý:


* Công đoạn 3 và 4 có thể thay thế nhau hoặc đan xen nhau.


* Hồ sơ gửi lấy ý kiến: ngoài hồ sơ do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn gửi, cần bổ sung dự thảo Phiếu trình lãnh đạo Cục giải quyết công việc.


* Phòng chuyên môn liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Phòng chủ trì.





Công đoạn 5. Tổng hợp, hoàn thiện Phiếu trình lãnh đạo Cục và dự thảo văn bản tham gia ý kiến.


Trên cơ sở nghiên cứu độc lập, lấy ý kiến các bên liên quan tại Bước 3, chuyên viên phụ trách tổng hợp các vấn đề phát hiện theo từng thủ tục hành chính bằng cách điền đầy đủ thông tin trong bản Tổng hợp vấn đề phát hiện khi nghiên cứu độc lập, lấy ý kiến các bên liên quan (Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

Trên cơ sở bản Tổng hợp vấn đề phát hiện khi nghiên cứu độc lập, lấy ý kiến các bên liên quan đã hoàn thành, chuyên viên phụ trách dự thảo văn bản tham gia ý kiến. 

Dự thảo văn bản tham gia ý kiến cần có các nội dung cơ bản sau:


- Góp ý chung: nêu nhận xét chung về dự án, dự thảo văn bản dưới góc độ sự cần thiết, việc đạt được mục tiêu quản lý của các quy định trong dự án, dự thảo văn bản; tính đồng bộ, thống nhất và tính lô-gic của dự án, dự thảo văn bản với các văn bản pháp luật có liên quan; cấu trúc tổng thể của dự án, dự thảo văn bản; việc xác định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo; sự cần thiết của quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản; tính lô-gic của việc sắp xếp quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản; việc tuân thủ  nguyên tắc quy định thủ tục hành chính và yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Góp ý cụ thể: nhận xét về kết cấu các thủ tục hành chính và các đề xuất cụ thể; các đề xuất về đơn giản hóa từng thủ tục hành chính, từng bộ phận của thủ tục hành chính;


- Góp ý về một số nội dung khác của quy định trong dự án, dự thảo không liên quan tới thủ tục hành chính đang nghiên cứu nhưng có khả năng tác động tiêu cực đến các thủ tục hành chính khác đã được ban hành.

Bước 4. Trình duyệt, ký phát hành văn bản tham gia ý kiến và lưu hồ sơ

Chuyên viên phụ trách trình lãnh đạo Phòng ký tắt dự thảo văn bản tham gia ý kiến, ký Phiếu trình lãnh đạo Cục; trình lãnh đạo Cục ký ban hành văn bản tham gia ý kiến và chuyển Văn phòng Cục phát hành trong ngày.

Tổng thời gian thực hiện và hoàn thành Bước 4: tối đa 2 ngày làm việc.


Phòng chuyên môn và Văn phòng Cục có trách nhiệm lưu hồ sơ tham gia ý kiến.


Chuyên viên phụ trách cần lưu các giấy tờ sau: văn bản tham gia ý kiến gửi cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo; Phiếu trình lãnh đạo Cục; bản Tổng hợp vấn đề phát hiện khi nghiên cứu độc lập, lấy ý kiến các bên liên quan (bao gồm tất cả giấy tờ tài liệu làm việc liên quan chứng minh các vấn đề phát hiện được trong bản Tổng hợp này); biểu mẫu đánh giá tác động độc lập, bảng tính toán chi phí tuân thủ độc lập; tài liệu chuẩn bị cho tham vấn, kết quả tham vấn; Phiếu phối hợp xử lý/Công văn gửi lấy ý kiến các bên liên quan; văn bản tham gia ý kiến của các bên liên quan; hồ sơ gửi lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo; văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (nếu cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo không gửi văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia, chuyên viên phụ trách có trách nhiệm gửi Công văn đề nghị cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo trả lời)./.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH

THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

		TRÁCH NHIỆM

		NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN



		

		



		CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN QPPL

		



		VĂN PHÒNG CỤC/PHÒNG CHUYÊN MÔN 

		



		PHÒNG CHUYÊN MÔN 

		



		PHÒNG CHUYÊN MÔN: ĐỀ NGHỊ CÁ NHÂN, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CHO Ý KIẾN HOẶC HỌP THAM VẤN

		



		

		



		PHÒNG CHUYÊN MÔN 

		



		LÃNH ĐẠO CỤC KIỂM SOÁT TTHC 

		



		VĂN PHÒNG CỤC/PHÒNG CHUYÊN MÔN 

		





		

		





































































































































































































































CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  GỬI HỒ SƠ XIN Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN







Thời hạn tối đa:3 ngày làm việc







Thời hạn tối đa:2 ngày làm việc























































Phối hợp trong thực hiện đánh giá 



tác động,



tính toán chi phí



 tuân thủ











LƯU HỒ SƠ







KÝ BAN HÀNH VĂN BẢN







HOÀN THIỆN DỰ THẢO VĂN BẢN THAM GIA Ý KIẾN











KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP







Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, CƠ QUAN LIÊN QUAN







LẤY Ý KIẾN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC/ THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN



















ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH































THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI                  DỰ THẢO VĂN BẢN







Thời hạn tối đa:15 ngày làm việc











NHẬN HỒ SƠ CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN







Trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ không đầy đủ, không đúng yêu cầu







Trả hồ sơ nếu không đúng thẩm quyền hoặc các TTHC không thuộc phạm vi cho ý kiến



























CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  CHỦ TRÌ SOẠN THẢO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ



















































































































CỤC, PHÒNG KSTTHC HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ
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PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


TỔNG HỢP VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN KHI NGHIÊN CỨU ĐỘC LẬP, LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

I. Về dự án, dự thảo văn bản


1. Sự cần thiết, việc đạt được mục tiêu quản lý của các quy định trong dự án, dự thảo văn bản


- Vấn đề 1:


- Vấn đề 2:


- Vấn đề n:


2. Tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất của dự án, dự thảo văn bản với các văn bản pháp luật liên quan


- Vấn đề 1:


- Vấn đề 2:


- Vấn đề n:


II. Về quy định về thủ tục hành chính

1. Các vấn đề chung:


a. Việc xác định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo


- Vấn đề 1:


- Vấn đề 2:


- Vấn đề n:


b. Sự cần thiết của quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản


- Vấn đề 1:


- Vấn đề 2:


- Vấn đề n:


c. Việc tuân thủ nguyên tắc quy định thủ tục hành chính và yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính


- Vấn đề 1:


- Vấn đề 2:


- Vấn đề n:


d. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính, việc tuân thủ thẩm quyền quy định các bộ phận của thủ tục hành chính, tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản cấp trên, các điều ước hoặc cam kết quốc tế mà Việt Nam gia nhập của quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản 

- Vấn đề 1:


- Vấn đề 2:


- Vấn đề n:


2. Các vấn đề cụ thể 


		Tên thủ tục hành chính


[Liệt kê các thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật – nêu rõ điểm khoản Điều quy định về thủ tục hành chính đó ]

		Vấn đề và đề xuất


[Mô tả tóm tắt vấn đề, nêu đề xuất và lý do]



		1. Thủ tục hành chính 1 (Điều X Dự thảo ABC)




		a. Những vấn đề phát hiện tại Bước 2 - Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ


- Về phạm vi, thẩm quyền


+ Vấn đề 1:


+ Vấn đề 2:


+ Vấn đề n:


- Về thành phần hồ sơ gửi lấy ý kiến


+ Vấn đề 1:


+ Vấn đề 2:


+ Vấn đề n:


- Về Biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ


+ Vấn đề 1:


+ Vấn đề 2:


+ Vấn đề n:


Trường hợp phát hiện bất cứ vấn đề nào tại Bước 2, chuyên viên được giao phụ trách của Phòng chuyên môn yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo sửa đổi, bổ sung Hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản, nêu rõ thời hạn sửa đổi, bổ sung. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chỉ cho ý kiến khi Hồ sơ lấy ý kiến đầy đủ và đáp ứng yêu cầu.


b. Những vấn đề phát hiện tại Bước 3 – Nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến


- Công đoạn 1 – Nghiên cứu độc lập


+ So sánh giữa quy định hiện hành và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật


* Vấn đề 1:


* Vấn đề 2:


* Vấn đề n:


+ Kiểm tra quy định về thủ tục hành chính (đảm bảo đúng theo Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP)


* Vấn đề 1:


* Vấn đề 2:


* Vấn đề n:


+ Đánh giá tác động độc lập, tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia, phản hồi ý kiến của các bên liên quan về quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thông qua mạng internet, qua các mối quan hệ với cơ quan chủ trì soạn thảo, với chuyên gia, luật sư…


* Vấn đề 1:


* Vấn đề 2:


* Vấn đề n:


- Công đoạn 2 – Chủ động lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia


+ Vấn đề 1:


+ Vấn đề 2:


+ Vấn đề n:


- Công đoạn 3 – Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo


+ Vấn đề 1:


+ Vấn đề 2:


+ Vấn đề n:


- Công đoạn 4 - Lấy ý kiến phối hợp hoặc ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan và đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính qua đường công văn


+ Vấn đề 1:


+ Vấn đề 2:


+ Vấn đề n:






		2. Thủ tục hành chính 2 (Điều Y Dự thảo ABC)




		Như trên





		3. Thủ tục hành chính n (Điều Y Dự thảo ABC)




		Như trên







III. Các vấn đề khác không liên quan đến quy định về thủ tục hành chính


- Vấn đề 1:


- Vấn đề 2:


- Vấn đề n:

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


(Dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính) 


A. THÔNG TIN CHUNG


		Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

		



		Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính

		



		Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

		



		Lĩnh vực đánh giá

		



		Tên cơ quan đánh giá

		





B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 


		I. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính




		1. Trình tự thực hiện

		Mô tả chi tiết các bước tiến hành 


…………………………………………………………………………………………………………………………………….






		2. Cách thức thực hiện

		Mô tả chi tiết các cách thức thực hiện


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		3. Hồ sơ (liệt kê rõ các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình)

		Tên thành phần hồ sơ

		Số lượng/1 bộ hồ sơ

		Yêu cầu của thành phần hồ sơ






		

		Tên thành phần hồ sơ 1: ……………………………………..……….

		………………

		……………………………………



		

		Tên thành phần hồ sơ 2: ………………..…………………………….

		………………

		……………………………………



		

		Tên thành phần hồ sơ n: ………..…………………………………….

		………………

		……………………………………



		

		Số lượng bộ hồ sơ:  ……... bộ



		4. Thời hạn giải quyết

		Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………………………………………....



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: …………………………………………………………………………………………..


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): ……………………………………..


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: …………………………………………………………………………………………..


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): …………………………………………………………………………………………………..



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

		Nêu rõ: ……………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		7. Phí, lệ phí

		Có                                               FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu cụ thể mức phí, lệ phí (hoặc đính kèm biểu phí, lệ phí): ……………………………………………………………



		

		Không                                         FORMCHECKBOX 




		8. Mẫu đơn, tờ khai

		Có          FORMCHECKBOX 
                                        Không   FORMCHECKBOX 


Nếu có, đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.



		9. Yêu cầu, điều kiện 

		Có                                               FORMCHECKBOX 


Liệt kê đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện: ………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		

		Không                                         FORMCHECKBOX 




		10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

		Mô tả rõ: …………………….……………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………….



		11. Với các thông tin nêu trên, thủ tục hành chính có đầy đủ các bộ phận như quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP hay không?                


Có           FORMCHECKBOX 
                                                  Không     FORMCHECKBOX 


Nếu không, liệt kê các nội dung còn thiếu và giải thích lý do: ………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



		II. Về sự cần thiết của thủ tục hành chính



		12. Thủ tục hành chính này được đặt ra nhằm thực hiện mục tiêu chính sách cụ thể nào? 

		………………………………… …………………………………………………….........................................................


………………………………………………………………………………......................................................................



		13. Trong quá trình thực thi chính sách, những vấn đề nào sẽ phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách nêu tại câu 12? Mô tả rõ vấn đề và cung cấp số liệu, bằng chứng cụ thể để chứng minh mức độ nghiêm trọng của (những) vấn đề đó.

		Mô tả rõ: 


………………………………………………………………………………...................................................................... 


………………………………………………………………………………...................................................................... 


………………………………………………………………………………...................................................................... 






		14. Nêu rõ nguyên nhân của các vấn đề sẽ phát sinh nêu tại câu 13 khi thực thi chính sách.

		………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................



		15. Thủ tục hành chính này có giải quyết triệt để tất cả những vấn đề nêu tại câu 13 và tất cả nguyên nhân cơ bản nêu tại câu 14 hay không? Nếu không, nêu rõ các vấn đề và nguyên nhân  mà thủ tục hành chính này chưa giải quyết được và lý do? Đồng thời, kết luận thủ tục này có cần thiết hay không?

		………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................


Lưu ý: 


* Trường hợp xác định không cần ban hành thủ tục hành chính để thực thi chính sách, Người đánh giá tác động độc lập dừng câu trả lời ở đây và đề xuất biện pháp thay thế.


* Trường hợp xác định thủ tục hành chính là cần thiết, Người đánh giá tác động độc lập trả lời các câu hỏi tiếp theo để cân nhắc giải pháp tối ưu và trả lời biểu mẫu đánh giá tính hợp lý, hợp pháp.



		16. Lựa chọn một giải pháp tối ưu trong số các giải pháp sau đây để giải quyết tất cả hoặc càng nhiều các nguyên nhân nêu tại câu 14 càng tốt.

		a. Duy trì hiện trạng  FORMCHECKBOX 


b. Ban hành TTHC như đề xuất trong dự thảo văn bản   FORMCHECKBOX 


c. Ban hành TTHC theo hướng khác với dự thảo, nêu cụ thể: 


………………………………………………………………………………......................................................................


d. Sử dụng một TTHC đã được ban hành, nêu tên thủ tục và văn bản quy định thủ tục đó: ………..…………………….



		17. Nêu rõ lý do tại sao giải pháp lựa chọn giúp giải quyết được nguyên nhân nêu tại câu 14?

		Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………………...


………………………………………………………………………………......................................................................


………………………………………………………………………………......................................................................



		18. Nêu rõ lý do tại sao các giải pháp còn lại nêu tại câu 16 không được lựa chọn?

		Giải pháp 1: ……………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………......................................................................


Lý do 1: ……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………......................................................................


Giải pháp 2: ……………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………......................................................................


Lý do 2: ……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………......................................................................


Giải pháp n: ……………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………......................................................................


Lý do n: ……………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………......................................................................



		19. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

		Tên: ………………………………………………………………………………….……………………........


Điện thoại: …………………………………… Email:….………………………………………………………





PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


(Dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)


A. THÔNG TIN CHUNG


		Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

		



		Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính

		



		Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

		



		Lĩnh vực đánh giá

		



		Tên cơ quan đánh giá

		





B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 


		1. Quy định về trình tự thực hiện có hợp lý không?

		Nội dung

		Tính hợp lý về trình tự thực hiện



		

		Tên bước 1: ...............................

		a. Bước này của thủ tục hành chính nhằm mục đích gì? Có cần thiết không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b).


b. Bước này của thủ tục hành chính có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		Tên bước 2: ..............................

		a. Bước này của thủ tục hành chính nhằm mục đích gì? Có cần thiết không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b).


b. Bước này của thủ tục hành chính có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		Tên bước n: ..............................

		a. Bước này của thủ tục hành chính nhằm mục đích gì? Có cần thiết không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b).


b. Bước này của thủ tục hành chính có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		2. Quy định về cách thức thực hiện có hợp lý không?

		Nội dung

		Tính hợp lý về cách thức thực hiện



		

		Cách thức thực hiện 1: .............

		Cách thức thực hiện này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		Cách thức thực hiện 2: .............

		Cách thức thực hiện này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		Cách thức thực hiện n: .............

		Cách thức thực hiện này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ....................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		3. Quy định về thành phần hồ sơ có hợp lý không? 

		Nội dung

		Tính hợp lý về thành phần hồ sơ



		

		Tên thành phần hồ sơ 1: ............

		a. Thành phần hồ sơ


Tại sao cần có thành phần hồ sơ này? Có cần thiết hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..........................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Dừng câu trả lời tại đây


Thành phần hồ sơ này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..........................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.






		

		

		b. Số lượng hồ sơ (nếu có)


Số lượng hồ sơ có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.


c. Yêu cầu của thành phần hồ sơ (khi cần thiết)


Yêu cầu của thành phần hồ sơ có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		Tên thành phần hồ sơ 2: ............

		a. Thành phần hồ sơ


Tại sao cần có thành phần hồ sơ này? Có cần thiết hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..........................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Dừng câu trả lời tại đây


Thành phần hồ sơ này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..........................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		

		b. Số lượng hồ sơ (nếu có)


Số lượng hồ sơ có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.


c. Yêu cầu của thành phần hồ sơ (khi cần thiết)


Yêu cầu của thành phần hồ sơ có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		Tên thành phần hồ sơ n: ...........

		a. Thành phần hồ sơ


Tại sao cần có thành phần hồ sơ này? Có cần thiết hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..........................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Dừng câu trả lời tại đây


Thành phần hồ sơ này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..........................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		

		b. Số lượng hồ sơ (nếu có)


Số lượng hồ sơ có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ..............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.


c. Yêu cầu của thành phần hồ sơ (khi cần thiết)


Yêu cầu của thành phần hồ sơ có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


- Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		

		Số lượng bộ hồ sơ: ....................

		Tại sao yêu cầu số lượng bộ hồ sơ như quy định trong dự thảo?


Số lượng bộ hồ sơ có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ...................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		4. Thành phần hồ sơ có đơn, tờ khai nhưng nội dung đơn, tờ khai chưa được mẫu hóa. Việc không mẫu hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai có hợp lý không?




		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời là “Có”, nêu rõ lý do tại sao không quy định mẫu đơn, tờ khai nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC và đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin của cơ quan quản lý nhà nước:


…………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………..


Nếu câu trả lời là “Không”, nêu lý do tại sao không hợp lý. Đồng thời, nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.



		5. Nội dung thông tin có trong mẫu đơn, mẫu tờ khai có hợp lý không?

		Nội dung

		Tính hợp lý của từng nội dung trong mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Có trùng lặp với các thông tin chứa đựng trong thành phần hồ sơ phải nộp hoặc với hồ sơ lưu tại cơ quan giải quyết TTHC không?



		

		Nội dung thông tin 1: .........

		a. Tại sao cần có nội dung thông tin này trong mẫu đơn, mẫu tờ khai? Có cần thiết không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b)


b. Nội dung thông tin này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với thành phần hồ sơ nào: ................................



		

		Nội dung thông tin 2: .........

		a. Tại sao cần có nội dung thông tin này trong mẫu đơn, mẫu tờ khai? Có cần thiết không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b)


b. Nội dung thông tin này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với thành phần hồ sơ nào: ................................



		

		Nội dung thông tin n: .........

		a. Tại sao cần có nội dung thông tin này trong mẫu đơn, mẫu tờ khai? Có cần thiết không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b)


b. Nội dung thông tin này có hợp lý hay không?


Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: ............................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với thành phần hồ sơ nào: ................................



		6. Quy định về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính có hợp lý không?

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời là “Có”, nêu rõ lý do chứng minh tính hợp lý của (từng) thời hạn giải quyết:


.......................................................................................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, nêu rõ lý do. Đồng thời, nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất



		7. Quy định về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không?

		Có   FORMCHECKBOX 
                               Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời là “Có”, chứng minh quy định cơ quan thực hiện thủ tục hành chính như dự án, dự thảo là hợp lý:


.......................................................................................................................................................................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, nêu rõ lý do. 


Có thể phân cấp để giải quyết thủ tục hành chính này hay không? Nêu rõ lý do


Đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất. 



		8. Quy định về yêu cầu, điều kiện có hợp lý không?

		Tên yêu cầu, điều kiện

		Tại sao cần có yêu cầu, điều kiện này?

		Có dễ dàng tuân thủ yêu cầu, điều kiện này hay không?

		Có trùng lặp với các yêu cầu, điều kiện khác có liên quan hay không?



		

		Tên yêu cầu, điều kiện 1:


............................................

		a. Tại sao cần có yêu cầu, điều kiện này? Yêu cầu, điều kiện này có cần thiết không?


Có  FORMCHECKBOX 
                      Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b)


b. Yêu cầu điều kiện này có hợp lý hay không?


Có  FORMCHECKBOX 
                      Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: 


.................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.

		Có  FORMCHECKBOX 
                   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, đề nghị chứng minh: 

		Có  FORMCHECKBOX 
                     Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với yêu cầu, điều kiện nào: 



		

		Tên yêu cầu, điều kiện 2:


............................................

		a. Tại sao cần có yêu cầu, điều kiện này? Yêu cầu, điều kiện này có cần thiết không?


Có  FORMCHECKBOX 
                      Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b)


b. Yêu cầu điều kiện này có hợp lý hay không?


Có  FORMCHECKBOX 
                      Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: 


.................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.

		Có  FORMCHECKBOX 
                   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, đề nghị chứng minh: 

		Có  FORMCHECKBOX 
                     Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với yêu cầu, điều kiện nào: 



		

		Tên yêu cầu, điều kiện n:


............................................

		a. Tại sao cần có yêu cầu, điều kiện này? Yêu cầu, điều kiện này có cần thiết không?


Có  FORMCHECKBOX 
                      Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời “Không”, đề xuất loại bỏ hoặc nêu biện pháp thay thế. Không cần thiết trả lời câu b)


b. Yêu cầu điều kiện này có hợp lý hay không?


Có  FORMCHECKBOX 
                      Không  FORMCHECKBOX 


Lý do: 


.................................................


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị nêu đề xuất cụ thể và lý do của đề xuất.

		Có  FORMCHECKBOX 
                   Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, đề nghị chứng minh: 

		Có  FORMCHECKBOX 
                     Không  FORMCHECKBOX 


Nếu có, nêu rõ trùng lặp với yêu cầu, điều kiện nào: 



		9. Trường hợp yêu cầu, điều kiện phải được chứng minh thông qua thành phần hồ sơ, đề nghị nêu rõ lý do.

		Tên yêu cầu, điều kiện 1: ............................................................................................................................................................


Lý do: .........................................................................................................................................................................................


Tên yêu cầu, điều kiện 2: ............................................................................................................................................................


Lý do: .........................................................................................................................................................................................


Tên yêu cầu, điều kiện n: ............................................................................................................................................................


Lý do: .........................................................................................................................................................................................



		10. Yêu cầu, điều kiện này khi áp dụng có tạo ra sự phân biệt giữa cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không?

		a) Có  FORMCHECKBOX 
                                            Không  FORMCHECKBOX 


b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thì có miễn trừ cụ thể nào đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia không? 


    Có  FORMCHECKBOX 
                                            Không  FORMCHECKBOX 


c) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ nội dung miễn trừ, tên, số ký hiệu của điều ước quốc tế đó:


......................................................................................................................................................................................................


d) Nếu câu trả lời b) là KHÔNG, đề nghị giải thích cụ thể tại sao yêu cầu, điều kiện này phù hợp với (các) điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia: ................................................................................................................................................................



		11. Kết quả của thủ tục hành chính này có quy định thời hạn có giá trị hiệu lực hay không?

		a)  Có  FORMCHECKBOX 
                                           Không  FORMCHECKBOX 
 


b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thời hạn có giá trị là bao lâu?


......................................................................................................................................................................................................


c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC quy định trong dự án, dự thảo lấy ý kiến có thể kéo dài hơn được không?


Có  FORMCHECKBOX 
                                           Không  FORMCHECKBOX 


Lý do:  ………………………………………………………………………………………………………...


Nếu câu trả lời ở mục (c) là “Có”, nếu đề xuất cụ thể và lý do.



		12. Thủ tục hành chính này có đòi hỏi kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính khác hay không?

		a)  Có  FORMCHECKBOX 
                                           Không  FORMCHECKBOX 
 


b) Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ thành phần hồ sơ thể hiện kết quả đó: ……………………………………………………………..


c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hay không để giảm gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp?         Có  FORMCHECKBOX 
                                              Không  FORMCHECKBOX 
 


d) Nếu câu trả lời c) là CÓ, đề nghị nêu rõ các thủ tục hành chính có thể áp dụng cơ chế liên thông, cách thức áp dụng và đề xuất cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ: ………………... ……………………………………………………………..………..


......................................................................................................................................................................................................



		13. Dự kiến số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính trong một năm.

		Số lượng dự kiến: ……………………………………………………………………………………………………………….


......................................................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................................



		14. Trên cơ sở trả lời các câu hỏi từ 1 – 13 trên đây, các quy định về thủ tục hành chính có phù hợp không?

		Có  FORMCHECKBOX 
                                           Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị tóm tắt các vấn đề, đề xuất và lý do theo thứ tự quy định về thủ tục hành chính nêu từ câu 1-13 trên đây. Cụ thể:


a. Về trình tự thực hiện


b. Về cách thức thực hiện


c. Về thành phần hồ sơ


d. Về mẫu đơn, mẫu tờ khai


đ. Về thời hạn giải quyết


e. Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


f. Về yêu cầu, điều kiện


g. Về kết quả của thủ tục hành chính


h. Về các vấn đề khác



		15. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

		Tên: …………………………………………………..……………………………………………………........


Điện thoại: ………………………………………… Email:….…………………………………………………





PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


(Dành cho cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính)


A. THÔNG TIN CHUNG


		Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

		



		Tên văn bản, dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính

		



		Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản

		



		Lĩnh vực đánh giá

		



		Tên cơ quan đánh giá

		





B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 


		1. Dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính này có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? 

		a) Có                         FORMCHECKBOX 
    


b) Không                   FORMCHECKBOX 


Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp. 



		2. Thủ tục hành chính này có được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP không?  

		a) Từng bộ phận dưới đây của thủ tục hành chính quy định đúng thẩm quyền                  


· Tên thủ tục hành chính                                                                                        FORMCHECKBOX 


· Trình tự                                                                                                                FORMCHECKBOX 


· Cách thức thực hiện                                                                                             FORMCHECKBOX 


· Hồ sơ                                                                                                                    FORMCHECKBOX 


· Thời hạn giải quyết                                                                                              FORMCHECKBOX 


· Đối tượng thực hiện                                                                                             FORMCHECKBOX 


· Cơ quan thực hiện                                                                                                FORMCHECKBOX 


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính                                                                  FORMCHECKBOX 


· Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                          FORMCHECKBOX 


· Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                          FORMCHECKBOX 
 


· Phí, lệ phí                                                                                                             FORMCHECKBOX 


b) Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                                         FORMCHECKBOX 


Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.



		3. Nội dung của thủ tục hành chính này có trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên hay không?

		a) Có   FORMCHECKBOX 
                                         b) Không   FORMCHECKBOX 
  


c) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ nội dung nào trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên: 


· Trình tự                                                                                                                FORMCHECKBOX 


· Cách thức thực hiện                                                                                             FORMCHECKBOX 


· Hồ sơ                                                                                                                    FORMCHECKBOX 


· Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                               FORMCHECKBOX 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                 FORMCHECKBOX 


· Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                          FORMCHECKBOX 


· Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                          FORMCHECKBOX 
 


· Khác: ………………………………………………………………………………………………………………


d) Đề nghị ghi rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng của cơ quan cấp trên đối với câu trả lời c): ………………..



		4. Căn cứ pháp lý (nếu có) của thủ tục hành chính này có còn hiệu lực hay không ? 

		a) Còn hiệu lực                                                                                                          FORMCHECKBOX 
 


b) Hết hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ)                                                                  FORMCHECKBOX 
  


c) Không xác định được hiệu lực                                                                              FORMCHECKBOX 


d) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ trích yếu, ngày tháng năm, tên của văn bản này: …………………………


e) Nếu chọn câu trả lời b), thì thủ tục hành chính này nếu được ban hành sẽ không hợp pháp.


g) Nếu chọn câu trả lời c), đề nghị nêu rõ lý do: …………………………………….………………………………



		5. Trên cơ sở trả lời các câu hỏi từ 1-4 trên đây, thủ tục hành chính có hợp pháp hay không?

		Có  FORMCHECKBOX 
                                           Không  FORMCHECKBOX 


Nếu câu trả lời là “Không”, đề nghị tổng hợp các vấn đề, đề xuất và lý do






		6. Thông tin liên hệ để làm rõ nội dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

		Tên: ……………………………………………………………………..…………………………………........


Điện thoại: ………………………………………… Email:….…………………………………………………





PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


HƯỚNG DẪN ĐIỀN CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỘC LẬP CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


PHẦN I. Tổng quan về việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính


Thủ tục hành chính là công cụ cần thiết để đưa chính sách của nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp. Với tỷ lệ đơn giản hóa lên đến 88% gắn với tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm được lên đến gần 30.000 tỷ đồng/năm, có thể nói đại đa số các thủ tục hành chính được ban hành trong thời gian qua đều có những tồn tại làm phát sinh chi phí và rủi ro cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục, cũng như làm giảm hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước.


Việc kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính sắp được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung sẽ giúp duy trì và phát huy những lợi ích của Đề án 30 đối với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động xã hội khác. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất” (Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010), nâng cao chất lượng tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 10 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính dành cho các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính.


Thông qua việc đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính, Người đánh giá tác động độc lập sẽ phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính, ngăn ngừa các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý và cân nhắc những giải pháp khác nhau để lựa chọn được giải pháp tối ưu nhằm đạt được mục tiêu của chính sách với chi phí và rủi ro thấp nhất cho các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục; bảo đảm tuân thủ các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Việc đánh giá tác động độc lập sẽ giúp cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính kiểm soát tốt các quy định về thủ tục hành chính theo các tiêu chí sau:


- Cần thiết: phản biện giải pháp của cơ quan chủ trì soạn thảo trên cơ sở phân tích mục tiêu chính sách, những rủi ro có thể phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách và nguyên nhân của những rủi ro đó. Người đánh giá tác động độc lập phải chứng minh được việc ban hành thủ tục hành chính theo dự án, dự thảo văn bản là không cần thiết hoặc chưa tối ưu và đề xuất các giải pháp thay thế khác, đảm bảo vừa đạt được mục tiêu chính sách vừa tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.


- Hợp lý: xem xét sự cần thiết và tính hợp lý của từng nội dung trong một bộ phận và từng bộ phận của thủ tục hành chính; vai trò, mục đích của từng nội dung trong một bộ phận và từng bộ phận của thủ tục hành chính và đưa ra đề xuất nếu nội dung và/hoặc bộ phận của thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý; bảo đảm sự rõ ràng, cụ thể, không chồng chéo, trùng lặp của các quy định về thủ tục hành chính; phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội, trình độ quản lý.


- Hợp pháp: đúng thẩm quyền, đúng hình thức và thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.


- Hiệu quả: quy định về thủ tục hành chính cần đạt được mục tiêu đề ra với mức chi phí thấp nhất cho cá nhân, tổ chức.


Việc đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính theo 04 tiêu chí nói trên sẽ được thực hiện thông qua 03 biểu mẫu đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp, cùng với việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tài liệu này sẽ hướng dẫn cách thức điền các biểu mẫu đánh giá tác động độc lập đối với từng thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung dành cho cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính khi tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được hướng dẫn tại Phụ lục VI và Phụ lục VII của Công văn 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010.


PHẦN II. Hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá sự cần thiết


A. Thông tin chung


- Tên thủ tục hành chính (dự kiến): nêu tên thủ tục hành chính (TTHC) được quy định tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


- Tên văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy định TTHC: nêu tên những văn bản và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản: là cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Lĩnh vực đánh giá: nêu rõ lĩnh vực của TTHC được đánh giá. Cơ sở để xác định lĩnh vực đánh giá: Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.


- Tên cơ quan đánh giá: là Người đánh giá tác động độc lập. 


B. Trả lời câu hỏi


I. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính


Việc mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính giúp người đánh giá tác động có cái nhìn tổng quát và cụ thể về các quy định gắn với một thủ tục, để làm cơ sở đánh giá sự đầy đủ của các quy định này.


Nguyên tắc mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính: trung thành và đầy đủ theo quy định tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


Câu 1. Trình tự thực hiện


Người đánh giá tác động phải mô tả cụ thể, chi tiết các bước/công việc mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện hoặc tham gia trong quá trình thực hiện thủ tục; các bước/công việc mà cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện.


Ví dụ:


- Cá nhân, tổ chức cần nộp hồ sơ tại đâu, thời gian làm việc của cơ quan, khi nộp cần lưu ý gì (ví dụ: phải đích thân đối tượng thực hiện TTHC đến nộp hay có thể ủy quyền, có cần giấy ủy quyền không…)…; Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ như thế nào, cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy hẹn trả kết quả ra sao…; Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại đâu, thời gian trả kết quả, nộp phí/lệ phí như thế nào…


- Các bước thực hiện khác, ví dụ như việc lấy mẫu kiểm tra/ kiểm tra tại hiện trường/ kiểm tra tại doanh nghiệp, phỏng vấn, v.v…


Câu 2. Cách thức thực hiện


- Nêu rõ các cách thức: nộp trực tiếp, qua e-mail, bưu điện… 


Câu 3. Hồ sơ (liệt kê rõ các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình)


- Thành phần hồ sơ gồm 02 loại: hồ sơ phải nộp và các giấy tờ cần xuất trình (như xuất trình CMND, hộ khẩu, v.v…).


- Đối với từng thành phần hồ sơ:


+ Nêu rõ loại giấy tờ phải nộp là gì;


+ Số lượng phải nộp của từng thành phần hồ sơ, ví dụ yêu cầu nộp 02 ảnh chân dung;


+ Yêu cầu của thành phần hồ sơ đó: bản gốc, bản chính, bản sao công chứng/chứng thực, hoặc bản chụp/bản sao không có công chứng/chứng thực hay chỉ xuất trình để đối chiếu; hoặc các yêu cầu khác về tính chất, hình thức thể hiện… của thành phần hồ sơ (ví dụ: ảnh chân dung chụp thẳng mặt, có kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền màu trắng).


- Số lượng bộ hồ sơ phải nộp (lưu ý tránh nhầm lẫn với số lượng của từng thành phần hồ sơ trong mỗi bộ hồ sơ).


Câu 4. Thời gian giải quyết


Gồm đủ các quy định về thời hạn:


+ Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.


+ Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ.


+ Thời hạn thông báo lịch hẹn kiểm tra, lấy mẫu… 


+ Thời hạn kiểm tra, xét nghiệm…


Câu 5. Cơ quan thực hiện 


Nêu rõ (các) cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại (dự án, dự thảo) văn bản bao gồm:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có).


Câu 6. Đối tượng thực hiện TTHC


Nêu cụ thể các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục hành chính theo quy định tại dự án, dự thảo văn bản.


Câu 7. Phí, lệ phí


Nêu rõ thủ tục hành chính này khi thực hiện có yêu cầu nộp phí, lệ phí không. Nếu có, đề nghị ghi rõ mức phí, lệ phí. Nếu có cả bảng phí thì đề nghị đính kèm.


Câu 8. Mẫu đơn, tờ khai


Đính kèm mẫu đơn, tờ khai (nếu có).


Câu 9. Yêu cầu, điều kiện


Nếu có, liệt kê đầy đủ các yêu cầu, điều kiện, bao gồm cả các yêu cầu hoặc điều kiện:


- "Thể hiện bằng hồ sơ" như báo cáo đạt đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh về nhà xưởng, máy móc, thiết bị; có hộ khẩu ở Hà Nội…


- "Không thể hiện bằng hồ sơ", ví dụ như điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học: "Phù hợp nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ, tin học phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước", v.v…


Câu 10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


Mô tả rõ kết quả thực hiện thủ tục hành chính, ví dụ: giấy chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản chấp thuận, văn bản phê duyệt, giấy tiếp nhận, giấy phép xây dựng…


Câu 11. Với các thông tin nêu trên, thủ tục hành chính có đầy đủ các bộ phận như quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP hay không?


So sánh với quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố cấu thành của TTHC, nếu không đủ thì cần bổ sung quy định cho đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu. Trường hợp một số bộ phận cấu thành của thủ tục gồm mẫu đơn, mẫu tờ khai, phí/lệ phí, yêu cầu, điều kiện không được quy định tại dự án, dự thảo văn bản thì đề nghị giải thích rõ lý do.


Câu 12. Thủ tục hành chính này được đặt ra nhằm thực hiện mục tiêu chính sách cụ thể nào?


Như đã nói ở phần I, thủ tục hành chính là công cụ để đưa chính sách vào cuộc sống. Vì vậy, để xác định sự cần thiết của việc quy định thủ tục, trước hết, cơ quan chủ trì soạn thảo phải xác định rõ chính sách cụ thể gắn với thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung. 


Ví dụ, dự thảo Thông tư liên tịch Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp tại hai tỉnh Thanh Hóa và Bến Tre từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo của Bộ NN & PTNT, Bộ LĐ-TB-XH và Bộ Tài chính là nhằm để triển khai thực hiện "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tại hai tỉnh Thanh Hóa, Bến Tre. Chính sách gắn với thủ tục Cấp thẻ học nghề nông nghiệp quy định tại dự thảo thông tư liên tịch này là việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn; bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động nông thôn.


Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ người tiêu dùng yêu cầu cá nhân, tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong danh mục hàng thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Chính sách gắn với thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung quy định tại Dự thảo Nghị định này là nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Cụ thể, nhằm đảm bảo người tiêu dùng được cung cấp hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, đủ số lượng như đã thỏa thuận với nhà cung cấp; đảm bảo thông tin hàng hóa, dịch vụ phải trung thực và kịp thời đến với người tiêu dùng (ví dụ, thông tin về công dụng, hướng dẫn sử dụng, thời hạn sử dụng của hàng hóa dịch vụ) để không gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng.


Chính sách gắn với thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung cần được mô tả cụ thể, ngắn gọn.


Câu 13. Trong quá trình thực thi chính sách, những vấn đề nào sẽ phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách nêu tại câu 12? Mô tả rõ vấn đề và cung cấp số liệu, bằng chứng cụ thể để chứng minh mức độ nghiêm trọng của (những) vấn đề đó.


Câu hỏi này đòi hỏi người đánh giá tác động độc lập cung cấp các thông tin sau:


- Dự đoán những vấn đề cốt yếu có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chính sách nói trên, những rủi ro phát sinh làm cho cơ quan hành chính nhà nước không đạt được mục tiêu đề ra. 


- Nêu chính xác nguy hại của vấn đề đối với các chủ thể trong xã hội như người dân, doanh nghiệp, nhà nước và môi trường.


- Lập luận, bằng chứng, số liệu làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang xem xét. Ví dụ, bảo vệ người tiêu dùng là một chính sách lớn của nhà nước. Trong việc triển khai chính sách này, một vấn đề xảy ra hàng ngày trong đời sống xã hội là hiện tượng cân thiếu, đong thiếu nhưng cơ quan quản lý nhà nước không thể có đủ nguồn lực để kiểm tra, xử lý vấn đề này một cách triệt để đối với mọi giao dịch thương mại. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra có tính chất lặp đi lặp lại, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng như hiện tượng gian lận tại nhiều cây xăng thì đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải can thiệp. Như vậy, mấu chốt của câu trả lời này là minh chứng mức độ nghiêm trọng của vấn đề, gây phương hại đến quyền lợi của người tiêu dùng, sức khỏe, môi trường, an ninh xã hội, v.v… đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải có giải pháp can thiệp.


- Người đánh giá tác động độc lập có thể gửi kèm các tài liệu nhằm minh chứng cho ý kiến, lập luận của mình.


(Ghi chú: Việc thiếu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực cụ thể không được coi là vấn đề).


Câu 14. Nêu rõ nguyên nhân của các vấn đề nêu tại câu 13 khi thực thi chính sách.


Các vấn đề gắn với việc đưa một chính sách cụ thể vào cuộc sống chỉ là hệ quả, biểu hiện bên ngoài. Để giải quyết các vấn đề, cần tìm hiểu các nguyên nhân gây ra vấn đề đó. Người đánh giá tác động độc lập phải xác định được nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề nêu trên. Khi nêu nguyên nhân cần xác định ở nhiều cấp độ, từ lớn đến nhỏ, càng chi tiết và chính xác càng tốt. Để tìm đúng nguyên nhân cần liên tục đặt câu hỏi “tại sao vấn đề lại tồn tại” và trả lời.


Câu 15. Thủ tục hành chính này có giải quyết triệt để tất cả những vấn đề nêu tại câu 13 và tất cả nguyên nhân cơ bản nêu tại câu 14 hay không? Nếu không, nêu rõ các vấn đề và nguyên nhân  mà thủ tục hành chính này chưa giải quyết được và lý do? Đồng thời, kết luận thủ tục này có cần thiết hay không


Trong các nguyên nhân nêu ra ở trên, vì các hạn chế về nguồn lực, một thủ tục hành chính cụ thể sẽ chỉ giải quyết được một hoặc một số nguyên nhân. Câu hỏi này đòi hỏi Người đánh giá tác động độc lập cần xác định thủ tục hành chính có cần thiết hay không để đưa chính sách vào cuộc sống hoặc thủ tục hành chính là cần thiết nhưng có tối ưu hay không trên cơ sở phân tích những vấn đề và nguyên nhân mà thủ tục hành chính giải quyết được và chưa giải quyết được, nêu rõ lý do. 


Lưu ý: 


Trường hợp xác định không cần ban hành thủ tục hành chính để thực thi chính sách, Người đánh giá tác động độc lập dừng câu trả lời ở đây và đề xuất biện pháp thay thế.


Trường hợp xác định thủ tục hành chính là cần thiết, Người đánh giá tác động độc lập trả lời các câu hỏi tiếp theo để cân nhắc giải pháp tối ưu và trả lời biểu mẫu đánh giá tính hợp lý, hợp pháp. 


Biện pháp thay thế mà không phải quy định bằng thủ tục hành chính là các giải pháp không mang tính mệnh lệnh, nhưng tạo ra các động cơ khuyến khích để tác động làm thay đổi hành vi của đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh nhằm thực hiện mục tiêu chính sách. Ví dụ, trong việc giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông tại các đô thị lớn, thay vì việc hạn chế đăng ký phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng các giải pháp phi thủ tục hành chính như quy hoạch đô thị nhằm giãn dân, tổ chức phân luồng giao thông hiệu quả hơn, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức người tham gia giao thông, v.v… Một số giải pháp can thiệp không phải quy định bằng thủ tục hành chính có thể sử dụng là:


- Tự quy định, như việc các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự quy định các quy tắc về hoạt động nghề nghiệp. 


- Các chiến dịch thông tin, giáo dục nhằm thông tin cho công chúng về các rủi ro và những việc có thể tự làm nhằm hạn chế rủi ro. 


- Ưu đãi về tài chính - như việc tăng hoặc giảm thuế, trợ cấp, cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn, v.v… để khuyến khích người dân thay đổi một số hành vi nhất định. 

Câu 16. Lựa chọn một giải pháp tối ưu trong số các giải pháp sau đây để giải quyết tất cả hoặc càng nhiều các nguyên nhân cốt yếu nêu tại câu 14 càng tốt.


Trường hợp tại câu 15 cho rằng thủ tục hành chính này không giải quyết triệt để tất cả những vấn đề cốt yếu nêu tại câu 13 và tất cả các nguyên nhân cơ bản nêu tại câu 14 nhưng vẫn cần thiết, Người đánh giá tác động độc lập cần lựa chọn (và mô tả rõ) một giải pháp được coi là tối ưu giúp giải quyết tất cả hoặc càng nhiều các nguyên nhân nêu tại câu 14 càng tốt. Câu hỏi này giúp Người đánh giá tác động độc lập phải cân nhắc các giải pháp và lựa chọn một giải pháp ít sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước nhất, tạo sự thuận tiện nhất cho cá nhân, tổ chức nhưng vẫn đạt được mục tiêu của chính sách nêu tại câu 12.


Người đánh giá tác động độc lập luôn có ít nhất 3 lựa chọn về giải pháp can thiệp bằng thủ tục hành chính để giải quyết như sau:


- “Duy trì hiện trạng”, không tiến hành can thiệp. Giải pháp này là cơ sở để xem xét liệu các giải pháp đề xuất khác có thể giúp cải thiện vấn đề không, hay là không có tác dụng bằng giải pháp “duy trì hiện trạng”.


- “Ban hành thủ tục hành chính theo hướng khác so với dự thảo”. Tuy nhiên, ngay cả với biện pháp này thì Người đánh giá tác động độc lập cũng có nhiều lựa chọn khác nhau. Chẳng hạn, đối với các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, cơ quan quản lý nhà nước có thể có các lựa chọn như cấm, cấp phép, đăng ký hay thông báo.


- “Sử dụng một TTHC đã được ban hành”. Ví dụ, việc kết hợp hoạt động “Kiểm dịch các lô hàng động vật và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm” với hoạt động “Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản xuất khẩu” thành 01 thủ tục “Kiểm dịch và kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản xuất khẩu” đã giúp rút gọn thời gian hoàn thành các thủ tục liên quan đến xuất khẩu thủy sản mà vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý chất lượng hàng xuất khẩu.


Câu 17. Nêu rõ lý do tại sao giải pháp lựa chọn giúp giải quyết được  nguyên nhân nêu tại câu 14?


Người đánh giá tác động độc lập phải đưa ra những lập luận chứng minh đây là giải pháp tối ưu giúp giải quyết nguyên nhân nêu ra tại câu số 14. Người đánh giá tác động độc lập cần phải:


- Chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa giải pháp lựa chọn và các nguyên nhân cần giải quyết;


- Gắn giải pháp lựa chọn với nguồn lực tài chính, nhân lực hay thời gian để đảm bảo tính khả thi của giải pháp.


Câu 18. Nêu rõ lý do tại sao các giải pháp còn lại nêu tại câu 16 không được lựa chọn?

Người đánh giá tác động độc lập phải giải thích cụ thể tại sao các giải pháp khác nêu tại câu 16 không được lựa chọn.


Có thể tham khảo một số lý do ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách trả lời câu hỏi này:


- Giải pháp này không khả thi. Ví dụ: số đối tượng phải tuân thủ thủ tục hành chính quá lớn, tần suất thực hiện quá nhiều, trong khi năng lực của cơ quan giải quyết thủ tục có hạn (về số lượng cán bộ, công chức; năng lực, trình độ của cán bộ, công chức; cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị…) nên khi triển khai sẽ không khả thi.


- Giải pháp này thiếu hiệu quả, quá tốn kém, chi phí để thực hiện quá cao so với lợi ích thu được. Ví dụ: số người gây ra vấn đề bất cập thì nhỏ, nhưng khi triển khai biện pháp này thì sẽ ảnh hưởng tới số đông những người khác, chi phí tổ chức thực hiện biện pháp của nhà nước cũng như người dân, doanh nghiệp quá tốn kém…


- Giải pháp này khi triển khai sẽ rất phiền hà hoặc khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước.


- Giải pháp này không phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường hoặc các cam kết quốc tế hoặc WTO.


PHẦN III. Hướng dẫn điền biểu mẫu đánh giá tính hợp lý


A. Thông tin chung


- Tên thủ tục hành chính (dự kiến): nêu tên TTHC được quy định tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


- Tên văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy định TTHC: nêu tên những văn bản và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản: là cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Lĩnh vực đánh giá: nêu rõ lĩnh vực của TTHC được đánh giá. Cơ sở để xác định lĩnh vực đánh giá: Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.


- Tên cơ quan đánh giá: là Người đánh giá tác động độc lập. 


B. Trả lời câu hỏi


Câu 1. Quy định về trình tự thực hiện có hợp lý không?


Người đánh giá tác động độc lập phải trả lời câu hỏi về sự cần thiết và tính hợp lý của từng bước trong trình tự thực hiện; đưa ra các lý do để chứng minh cho câu trả lời của mình; và đề xuất (nếu có); đảm bảo trình tự thực hiện thủ tục hành chính được quy định tại dự án, dự thảo văn bản là logic và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


Câu 2. Quy định về cách thức thực hiện có hợp lý không?


Người đánh giá tác động độc lập phải trả lời câu hỏi về tính hợp lý của từng cách thức thực hiện; đưa ra các lý do để chứng minh cho câu trả lời của mình; và đề xuất (nếu có); đảm bảo cách thức thực hiện thủ tục hành chính là phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


Câu 3. Quy định về thành phần hồ sơ có hợp lý không? 


Tương ứng với mỗi thành phần hồ sơ, Người đánh giá tác động độc lập phải trả lời câu hỏi về sự cần thiết và tính hợp lý của từng thành phần hồ sơ; đưa ra các lý do để chứng minh cho câu trả lời của mình; và đề xuất (nếu có); đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định là phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


Ví dụ: đối với thành phần hồ sơ của thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, có thể giải trình như sau:


		Nội dung

		Nêu lý do tại sao cần có thành phần hồ sơ như dự thảo quy định



		Bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.

		Thành phần hồ sơ này là cần thiết và hợp lý.


- Lý do về thành phần hồ sơ: Là căn cứ chứng minh cá nhân có đủ trình độ chuyên môn tham gia hoạt động hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Với trình độ tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, cá nhân có đủ kiến thức để thực hiện tốt các công việc như: bảo quản, tư vấn sử dụng, kinh doanh thuốc đúng kỹ thuật và các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe, bảo vệ môi trường.


- Lý do về số lượng: 01 bản là số lượng cần và đủ để giải quyết thủ tục.


- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ: yêu cầu bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí chứng thực đối với các trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao chứng thực nhằm bảo đảm giá trị pháp lý của giấy tờ phải nộp.



		02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

		- Thành phần hồ sơ này là cần thiết và hợp lý.


- Lý do về thành phần hồ sơ: Là căn cứ nhận dạng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và công tác sử dụng của người sử dụng lao động sau khi cấp chứng chỉ.


- Lý do về số lượng: cần 02 ảnh vì một ảnh được dán lên chứng chỉ, ảnh còn lại lưu hồ sơ của cơ quan cấp chứng chỉ.


- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ: cỡ ảnh 4cmx6cm là kích thước phù hợp với kích thước của ảnh trong chứng chỉ hành nghề.



		Số bộ hồ sơ: 01 bộ

		01 bộ hồ sơ là số lượng cần và đủ để giải quyết thủ tục.





Câu 4. Trường hợp thành phần hồ sơ có đơn, tờ khai nhưng nội dung đơn, tờ khai chưa được mẫu hóa. Việc không mẫu hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai có hợp lý không? 


Việc mẫu hóa nội dung đơn, tờ khai có tác dụng hỗ trợ đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm cơ quan nhà nước thu thập được đầy đủ thông tin phục vụ việc giải quyết thủ tục. Do vậy, khuyến khích việc mẫu hóa nội dung đơn, tờ khai để bảo đảm tính thống nhất trong giải quyết TTHC. Trường hợp thủ tục yêu cầu nộp đơn hoặc tờ khai nhưng nội dung đơn, tờ khai chưa được mẫu hóa thì Người đánh giá tác động độc lập cần trả lời câu hỏi việc chưa mẫu hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai có hợp lý hay không, nêu lý do và đề xuất (nếu có): bảo đảm tính thống nhất, hợp lý và thuận lợi trong việc thực hiện TTHC.


Câu 5. Nội dung thông tin có trong mẫu đơn, mẫu tờ khai có hợp lý không?

Câu hỏi này nhằm bảo đảm việc thiết kế, quy định nội dung mẫu đơn, tờ khai chỉ bao gồm các nội dung thông tin cần thiết cho việc giải quyết thủ tục. 


Người đánh giá tác động độc lập phải xem xét từng nội dung thông tin có trong mẫu đơn, tờ khai kể cả các yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản, v.v… có cần thiết và hợp lý hay không. Đối với mỗi câu trả lời cho hai câu hỏi này, Người đánh giá tác động độc lập phải nêu rõ lý do và đề xuất (nếu có).


Để bảo đảm nguyên tắc “mỗi thông tin chỉ cung cấp một lần”, Người đánh giá tác động độc lập phải đối chiếu từng nội dung thông tin có trong mẫu đơn, tờ khai với các thông tin có trong các thành phần hồ sơ khác phải nộp hoặc trong hồ sơ lưu của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (hồ sơ của TTHC khác có liên quan) để tránh sự trùng lặp, và tránh việc đòi hỏi cung cấp cùng một nội dung thông tin nhiều lần. Ví dụ: nếu trong thành phần hồ sơ đã yêu cầu nộp bản sao giấy đăng ký kinh doanh thì trong mẫu đơn không được quy định nội dung “số đăng ký kinh doanh” là một chỉ mục thông tin cần cung cấp. Hoặc đối với các thủ tục về thuế, cơ quan thuế không được phép yêu cầu đối tượng thực hiện thủ tục cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế vì nội dung thông tin này đã được cơ quan thuế lưu giữ. Đối tượng thực hiện thủ tục chỉ cần cung cấp mã số thuế là đủ.


Câu 6. Quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính có hợp lý không?


Trong câu hỏi này, Người đánh giá tác động độc lập phải xem xét tính hợp lý của quy định về thời hạn giải quyết TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Để giải trình được nội dung này, trên cơ sở các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và nghiên cứu độc lập từ các nguồn thông tin như internet, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, .v.v., Người đánh giá tác động độc lập cần phải:


- Nêu rõ quy trình giải quyết TTHC dự kiến tại các cơ quan thực hiện thủ tục gồm các bước nào;


- Nêu rõ thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi bước theo quy trình trên;


- Tính theo năng suất trung bình của các cơ quan thực hiện TTHC.


Câu 7. Quy định về cơ quan thực hiện TTHC có hợp lý không?


Trong câu hỏi này, Người đánh giá tác động độc lập cần xem xét việc quy định cơ quan thực hiện TTHC như dự án, dự thảo có hợp lý hay không. Để giải trình được nội dung này, Người đánh giá tác động độc lập cần phải:


- Bảo đảm việc quy định cơ quan thực hiện TTHC là đúng thẩm quyền theo pháp luật hiện hành;


- Cân nhắc việc áp dụng các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện TTHC này.


Câu 8. Quy định về yêu cầu, điều kiện có hợp lý không?


a) Tương ứng với mỗi yêu cầu hoặc điều kiện có trong dự án, dự thảo, trả lời câu hỏi yêu cầu hoặc điều kiện có cần thiết và hợp lý hay không, nêu rõ lý do và đề xuất (nếu có). 


Ví dụ, thủ tục Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm có quy định điều kiện “Có ít nhất năm nhân viên thẩm định nội dung sách làm việc theo hợp đồng dài hạn và được đóng bảo hiểm xã hội; Nhân viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ thể hiện của phần lớn số sách nhập khẩu, có thâm niên công tác trong lĩnh vực xuất bản hoặc xuất nhập khẩu xuất bản phẩm từ năm năm trở lên và không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh”. Trong trường hợp này, người đánh giá tác động phải giải thích lý do:


- Tại sao doanh nghiệp nhập khẩu xuất bản phẩm cần có 05 nhân viên thẩm định nội dung sách?


- Tại sao lại quy định phải chứng minh các nhân viên được thuê theo hợp đồng dài hạn và được đóng bảo hiểm xã hội?


- Tại sao nhân viên thẩm định nội dung sách phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với ngôn ngữ thể hiện của phần lớn số sách nhập khẩu?


- Tại sao đòi hỏi nhân viên thẩm định sách phải có thâm niên công tác trong lĩnh vực xuất bản hoặc xuất nhập khẩu xuất bản phẩm từ 05 năm trở lên và không thuộc diện bị pháp luật cấm kinh doanh?


b) Cần chứng minh sự dễ dàng trong việc tuân thủ yêu cầu, điều kiện.


c) Cần chứng minh sự không trùng lặp của yêu cầu, điều kiện.


Câu 9. Trường hợp yêu cầu, điều kiện phải được chứng minh thông qua thành phần hồ sơ, đề nghị nêu rõ lý do?


Câu hỏi này đòi hỏi Người đánh giá tác động độc lập phải xem xét tại sao yêu cầu đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính phải chứng minh đã đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện thông qua thành phần hồ sơ trước khi thực hiện thủ tục.


Câu 10. Yêu cầu, điều kiện này khi áp dụng có tạo ra sự phân biệt giữa cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không?


Câu hỏi này nhằm bảo đảo nguyên tắc chống phân biệt đối xử giữa các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong nước và nước ngoài.


Trường hợp có sự phân biệt đối xử, cơ quan chủ trì soạn thảo cần đưa ra bằng chứng về miễn trừ cụ thể đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia (câu 9.b và 9.c).


Trường hợp không có miễn trừ cụ thể đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải thích cụ thể tại sao yêu cầu, điều kiện này vẫn phù hợp với (các) điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Việc này nhằm tránh những xung đột đối với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.


Câu 11. Kết quả của thủ tục hành chính này có quy định thời hạn có giá trị hiệu lực hay không?

Câu hỏi này đòi hỏi Người đánh giá tác động độc lập xem xét tính hợp lý của thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC (giấy phép, chứng chỉ hành nghề, bằng lái xe, hộ chiếu, v.v…) có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm gánh nặng tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức; giảm khối lượng công việc các cơ quan hành chính phải thực hiện. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy định mức tối đa đối với thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC sau khi cân nhắc khả năng quản lý. Ví dụ, đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao, cơ quan chủ trì soạn thảo phải giải thích tại sao quy định thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận là 03 năm mà không phải là 05 năm hoặc có giá trị vô thời hạn.


Câu 12. Thủ tục hành chính này có đòi hỏi kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính khác hay không?


Câu hỏi này nhằm xác định các TTHC có liên quan đến nhau để cân nhắc việc tổ chức thực hiện liên thông các TTHC có liên quan nhằm tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, chỉ rõ thành phần hồ sơ thể hiện kết quả của thủ tục hành chính có liên quan.


Câu 13. Dự kiến số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính trong một năm.


Trên cơ sở kết quả đánh giá tác động của cơ quan chủ trì soạn thảo, Người đánh giá tác động độc lập phải nêu dự kiến số lượng đối tượng tuân thủ TTHC trong một năm để làm cơ sở tính toán chi phí tuân thủ TTHC gửi kèm báo cáo đánh giá tác động về TTHC; xem xét tính hợp lý của số lượng đối tượng tuân thủ TTHC trong một năm do cơ quan chủ trì soạn thảo ước tính.


Câu 14. Trên cơ sở trả lời các câu hỏi từ 1 – 13 trên đây, các quy định về thủ tục hành chính có phù hợp không?


Trên cơ sở trả lời các câu 1-13 trên đây, Người đánh giá tác động độc lập phải đánh giá tổng thể các quy định về thủ tục hành chính có phù hợp hay không. Trường hợp bất kỳ bộ phận nào hoặc nội dung nào của thủ tục hành chính không phù hợp, câu trả lời sẽ là “Không”, và Người đánh giá tác động độc lập phải tổng hợp vấn đề, đề xuất và lý do cho từng bộ phận của thủ tục hành chính theo thứ tự như sau:


a. Về trình tự thực hiện


b. Về cách thức thực hiện


c. Về thành phần hồ sơ


d. Về mẫu đơn, mẫu tờ khai


đ. Về thời hạn giải quyết


e. Về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


f. Về yêu cầu, điều kiện


g. Về kết quả của thủ tục hành chính


h. Về các vấn đề khác


PHẦN IV: Đánh giá tính hợp pháp của thủ tục hành chính


A. Thông tin chung


- Tên thủ tục hành chính (dự kiến): nêu tên thủ tục hành chính (TTHC) được quy định tại dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.


- Tên văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy định TTHC: nêu tên những văn bản và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản: là cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC.


- Lĩnh vực đánh giá: nêu rõ lĩnh vực của TTHC được đánh giá. Cơ sở để xác định lĩnh vực đánh giá: Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.


- Tên cơ quan đánh giá: là Người đánh giá tác động độc lập. 


B. Trả lời câu hỏi


Câu 1. Dự thảo văn bản quy định thủ tục hành chính này có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? 


Câu hỏi này yêu cầu Người đánh giá tác động độc lập xác định rõ thủ tục hành chính dự kiến ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung có phải là văn bản quy phạm pháp luật không? Nếu không, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.


Câu 2. Thủ tục hành chính này có được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP không?    


Để tránh tình trạng thủ tục hành chính được quy định một cách tùy tiện thậm chí tự đặt ra thủ tục không đúng thẩm quyền, Người đánh giá tác động độc lập phải xác định rõ từng bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính có được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP hay không. Nếu không, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.


Câu 3. Nội dung của thủ tục hành chính này có trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên hay không? 


Về nguyên tắc, thủ tục hành chính không được trái với các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. Ví dụ, thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định không được trái với luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc trái với các cam kết hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập. Nếu trái, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.


Câu 4. Căn cứ pháp lý (nếu có) của thủ tục hành chính này có còn hiệu lực hay không? 

Thực tế, một thủ tục hành chính được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung có thể căn cứ trên cơ sở một văn bản đã được ban hành trước đó. Vì vậy, cần phải xác định xem văn bản này có còn hiệu lực hay không. Nếu không còn hiệu lực, thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp vì không có căn cứ pháp lý.


Câu 5. Trên cơ sở trả lời các câu hỏi từ 1-4 trên đây, thủ tục hành chính có hợp pháp hay không?


Trên cơ sở trả lời các câu hỏi từ 1-4 trên đây, Người đánh giá tác động độc lập phải đánh giá thủ tục hành chính có hợp pháp hay không. Trường hợp một trong các câu trả lời các nội dung nêu tại câu hỏi từ 1-4 không thỏa mãn, thủ tục hành chính là không hợp pháp. Trong trường hợp đó, đề nghị Người đánh giá độc lập phải tổng hợp vấn đề, đề xuất và nêu lý do./.

PHỤ LỤC VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỘC LẬP RÚT GỌN


(Dành cho cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính) 


Ghi chú: Biểu mẫu đánh giá tác động độc lập rút gọn được áp dụng đối với những dự án, dự thảo đơn giản, chứa đựng các quy định về thủ tục hành chính không ảnh hưởng tới nhiều đối tượng hoặc không ảnh hưởng lớn tới đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.


		Nội dung

		Trả lời



		A. Thông tin chung



		Tên thủ tục hành chính

		



		Tên văn bản, dự án/dự thảo văn bản quy định về thủ tục hành chính

		



		Tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành

		



		Lĩnh vực đánh giá

		



		Tên cơ quan đánh giá

		



		B. Đánh giá



		I. Sự cần thiết của thủ tục hành chính



		1. Thủ tục hành chính này được đặt ra nhằm thực hiện mục tiêu chính sách cụ thể nào?

		



		2. Trong quá trình thực thi chính sách, những vấn đề nào sẽ phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách nêu tại câu 1? Mô tả rõ vấn đề và cung cấp số liệu, bằng chứng cụ thể để chứng minh mức độ nghiêm trọng của (những) vấn đề đó. Trong quá trình thực thi chính sách, những vấn đề nào sẽ phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách nêu tại câu 1? Mô tả rõ vấn đề và cung cấp số liệu, bằng chứng cụ thể để chứng minh mức độ nghiêm trọng của (những) vấn đề đó.

		



		3. Nêu rõ nguyên nhân của các vấn đề sẽ phát sinh nêu tại câu 2 khi thực thi chính sách.

		



		4. Thủ tục hành chính này có giải quyết triệt để tất cả những vấn đề nêu tại câu 2 và tất cả nguyên nhân cơ bản nêu tại câu 3 hay không? Nếu không, nêu rõ các vấn đề và nguyên nhân mà thủ tục hành chính này chưa giải quyết được và lý do? Đồng thời, kết luận thủ tục này có cần thiết hay không? 


Lưu ý: 


- Trường hợp xác định không cần ban hành thủ tục hành chính để thực thi chính sách, người đánh giá tác động độc lập dừng câu trả lời ở đây và đề xuất biện pháp thay thế.


- Trường hợp xác định thủ tục hành chính là cần thiết, Người đánh giá tác động độc lập trả lời các câu hỏi tiếp theo để cân nhắc giải pháp tối ưu và trả lời biểu mẫu đánh giá tính hợp lý, hợp pháp.


- Biện pháp thay thế mà không phải quy định bằng thủ tục hành chính là các giải pháp không mang tính mệnh lệnh, nhưng tạo ra các động cơ khuyến khích để tác động làm thay đổi hành vi của đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh nhằm thực hiện mục tiêu chính sách. Ví dụ, trong việc giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông tại các đô thị lớn, thay vì việc hạn chế đăng ký phương tiện giao thông, cơ quan quản lý nhà nước có thể sử dụng các giải pháp phi thủ tục hành chính như quy hoạch đô thị nhằm giãn dân, tổ chức phân luồng giao thông hiệu quả hơn, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức người tham gia giao thông, v.v… Một số giải pháp can thiệp không phải quy định bằng thủ tục hành chính có thể sử dụng là:


+ Tự quy định, như việc các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự quy định các quy tắc về hoạt động nghề nghiệp. 


+ Các chiến dịch thông tin, giáo dục nhằm thông tin cho công chúng về các rủi ro và những việc có thể tự làm nhằm hạn chế rủi ro. 


+ Ưu đãi về tài chính - như việc tăng hoặc giảm thuế, trợ cấp, cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn, v.v… để khuyến khích người dân thay đổi một số hành vi nhất định.

		



		5. Lựa chọn một giải pháp tối ưu trong số các giải pháp sau đây để giải quyết tất cả hoặc càng nhiều các nguyên nhân nêu tại câu 3 càng tốt.


a. Duy trì hiện trạng


b. Ban hành thủ tục hành chính như đề xuất trong dự án/dự thảo


c. Ban hành thủ tục hành chính theo hướng khác dự án/dự thảo, nêu cụ thể:


d. Sử dụng một thủ tục hành chính đã được ban hành, nêu tên thủ tục và văn bản quy định thủ tục đó


Ban hành thủ tục hành chính theo hướng khác dự án/dự thảo có thể gồm:


- “Thông báo” thay cho “Đăng ký” để chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”;


- Áp dụng cơ chế liên thông đối với trường hợp thủ tục hành chính có đòi hỏi kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính khác.

		



		6. Nêu rõ lý do tại sao giải pháp lựa chọn giúp giải quyết được nguyên nhân nêu tại câu 3?

		



		7. Nêu rõ lý do tại sao các giải pháp còn lại nêu tại câu 5 không được lựa chọn?

		



		II. Tính hợp lý của thủ tục hành chính



		Mô tả quy định về bộ phận của thủ tục hành chính theo dự án, dự thảo văn bản, trong đó nêu rõ Điểm Khoản Điều của Dự án, Dự thảo văn bản quy định về bộ phận đó của thủ tục hành chính

		Tiêu chí đánh giá

		



		1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

		Có quy định cụ thể, rõ ràng thứ tự các bước thực hiện của một thủ tục hành chính trong quan hệ tương tác giữa cá nhân, tổ chức và cơ quan thực hiện hay không? Nếu không, nêu các bước chưa quy định cụ thể, rõ ràng và lý do; nêu đề xuất và lý do

		



		2. Thành phần hồ sơ

		a. Có các giấy tờ không cần thiết, giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp hay không? Nếu có, nêu các giấy tờ, nội dung không cần thiết, trùng lắp, đề xuất loại bỏ và lý do; 


b. Thành phần hồ sơ có yêu cầu công chứng, chứng thực hay không? Nếu có, có cần thiết công chứng, chứng thực hay không? Nếu không, nêu rõ thành phần hồ sơ không cần thiết yêu cầu công chứng, chứng thực, đề xuất không yêu cầu công chứng, chứng thực và lý do; 


c. Số lượng bộ hồ sơ phải nộp có được quy định rõ ràng, cụ thể hay không? Nếu không, đề xuất bổ sung quy định và lý do;


d. Quy định có bao gồm các cụm từ “các giấy tờ liên quan khác”, “bản sao hợp lệ”… hay không? Nếu có, đề xuất quy định cụ thể, rõ ràng các thành phần hồ sơ cần nộp và lý do.

		



		3. Cách thức thực hiện

		Có thể thực hiện nộp hồ sơ qua mạng internet và/hoặc qua đường bưu điện hay không? Nếu có, nêu đề xuất và lý do.

		



		4. Thời hạn giải quyết:

		a. Có thủ tục nào chưa xác định thời hạn giải quyết hay không? Nếu có, đề xuất quy định rõ thời hạn giải quyết;


b. Quy định về thời hạn giải quyết có cụ thể là “ngày làm việc” hay không? Nếu không, nêu đề xuất và lý do.


Nguyên tắc quy định về thời hạn giải quyết:


- Khuyến khích áp dụng nguyên tắc “im lặng là đồng ý”;


- Rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức trên cơ sở loại bỏ một số quy trình xử lý nội bộ không cần thiết và có tính đến hiệu suất trung bình để giải quyết thủ tục hành chính.

		



		5. Về thời hạn có hiệu lực của kết quả của thủ tục hành chính

		Có thể kéo dài thời hạn có hiệu lực của kết quả của thủ tục hành chính (các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ…) hay không? Nếu có, có thể kéo dài tối đa là bao lâu?


Kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ…là kết quả của thủ tục hành chính nhằm giảm tần suất thực hiện và giảm chi phí thực hiện cho cá nhân, tổ chức

		



		6. Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		a. Có các yêu cầu thông tin không cần thiết, không thực tiễn trong mẫu đơn, tờ khai cần loại bỏ hay không? Nếu có, nêu rõ từng thông tin không cần thiết, không thực tiễn, và lý do cần loại bỏ;


b. Có nội dung nào trong mẫu đơn, mẫu tờ khai chưa rõ ràng hay không? Nếu có, nêu rõ từng nội dung, lý do và đề xuất cụ thể hóa các nội dung này;


c. Mẫu đơn, tờ khai có yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan hành chính hay không? Nếu có, việc xác nhận có cần thiết hay không? Nêu không, nêu rõ lý do và đề xuất loại bỏ;


d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính có bao gồm cá nhân người nước ngoài hay không? Nếu có, có cần thiết xây dựng mẫu song ngữ Việt-Anh cho mẫu đơn, mẫu tờ khai hay không? Nếu có, nêu rõ đề xuất và lý do;


Nguyên tắc đề xuất các mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Cho phép sử dụng mẫu đơn, tờ khai tải về từ các trang tin điện tử;


- Khuyến khích chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước thay vì yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp cùng một thông tin cho nhiều cơ quan hành chính khác nhau

		



		7. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

		a. Quy định về yêu cầu, điều kiện có mâu thuẫn, chồng chéo với các yêu cầu, điều kiện khác hay không? Nếu có, đề xuất loại bỏ và nêu lý do;


b. Có các yêu cầu, điều kiện không cần thiết hay không? Nếu có, đề xuất loại bỏ và nêu lý do;


c. Quy định về yêu cầu, điều kiện có được ban hành đúng thẩm quyền hay không? Nếu không, nêu đề xuất và lý do;


d. Quy định về yêu cầu, điều kiện hiện có theo các tiêu chí định lượng rõ ràng hay không? Nếu không, nêu đề xuất và lý do.

		



		8. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:


- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


- Cơ quan trực tiếp thực hiện:


- Cơ quan phối hợp (nếu có):

		Thủ tục hành chính này có thể được phân cấp thực hiện hay không? Nếu có, nêu đề xuất và lý do.

		



		III. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính



		1. Thủ tục hành chính có được quy định đúng thẩm quyền hay không? Nếu không, nêu rõ đề xuất và lý do.


Thủ tục hành chính chỉ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành; do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành

		



		2. Các bộ phận của thủ tục hành chính có được quy định đúng theo Điều 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP hay không?


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo đầy đủ 08 bộ phận: tên; trình tự; hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; yêu cầu, điều kiện (nếu có);


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải quy định các bộ phận: yêu cầu, điều kiện thể hiện dưới dạng quy chuẩn kỹ thuật (nếu có); mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có); cách thức thực hiện; phí, lệ phí (nếu có); mẫu kết quả thực hiện (nếu có); 


Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quy định các bộ phận: cách thức thực hiện; phí, lệ phí (nếu có); mẫu kết quả thực hiện (nếu có).

		



		3. Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có quy định về thủ tục hành chính; 


4. Các quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và trong các văn bản cấp trên có đồng bộ, thống nhất hay không? Nếu không, nêu rõ những nội dung/quy định không đồng bộ, thống nhất; nêu đề xuất và lý do.

		



		5. Liệt kê các điều ước và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia (nếu có);


6. Các quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có đảm bảo tuân thủ các điều ước và cam kết quốc tế này hay không? Nếu không, nêu rõ những nội dung/quy định không tuân thủ; nêu đề xuất và lý do.

		





PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


BIỂU MẪU LẤY Ý KIẾN


PHẦN A: DO CỤC KIÊM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỀN


I. Tên dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần lấy ý kiến:


.................................................................................................................


II. Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định về thủ tục hành chính [nêu rõ tên văn bản, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, cơ quan ban hành và trích yếu nội dung]:


1. ............................................................................................................


2. ............................................................................................................


n. ............................................................................................................


III. Liệt kê các thủ tục hành chính và vấn đề cần lấy ý kiến:


1. Tên thủ tục hành chính 1 [ trích tên thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ]:

a. Vấn đề 1 [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]: 


b. Vấn đề 2 [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]:


n. Vấn đề n [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]:


2. Tên thủ tục hành chính 2 [ trích tên thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ]:


a. Vấn đề 1 [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]: 


b. Vấn đề 2 [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]:


n. Vấn đề n [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]:


n. Tên thủ tục hành chính n [ trích tên thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ]:


a. Vấn đề 1 [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]: 


b. Vấn đề 2 [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]:


n. Vấn đề n [ tóm tắt vấn đề và lý do cần lấy ý kiến ]:


[ Nêu rõ thời hạn tham gia ý kiến ]


PHẦN B: DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN ĐIỀN


I. Thông tin chung [ nêu rõ tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; địa chỉ, số điện thoại liên lạc, người liên lạc ]: 


(Các bên liên quan có thể cho ý kiến đối với tất cả các thủ tục hành chính, tất cả các vấn đề mà cơ quan kiểm soát thủ tục cần lấy ý kiến hoặc bất cứ thủ tục hành chính, bất cứ vấn đề nào mà mình quan tâm).


1. Tên thủ tục hành chính 1 [ trích tên thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ]:

a. Vấn đề 1 [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]: 


b. Vấn đề 2 [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]:


n. Vấn đề n [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]:


2. Tên thủ tục hành chính 2 [ trích tên thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ]:

a. Vấn đề 1 [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]: 


b. Vấn đề 2 [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]:


n. Vấn đề n [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]:


n. Tên thủ tục hành chính n [ trích tên thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật ]:

a. Vấn đề 1 [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]: 


b. Vấn đề 2 [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]:


n. Vấn đề n [ đề xuất biện pháp giải quyết và nêu rõ lý do ]:

PHỤ LỤC VIII

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)


MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


		STT

		Định hướng phương án cải cách

		Ví dụ thực tế



		1

		Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của cá nhân, tổ chức 

		- Chuyển từ việc mua hóa đơn VAT do Bộ Tài chính phát hành sang sử dụng hóa đơn tự in


- Bãi bỏ yêu cầu công chứng bắt buộc các hợp đồng, giao dịch về bất động sản


- Bãi bỏ việc đăng ký thang lương, bảng lương; đăng ký thỏa ước lao động tập thể



		2

		Quản lý trên cơ sở rủi ro

		- Hoàn thuế trước, kiểm tra sau (đối với NNT có độ rủi ro thấp)


- Kiểm tra trước, hoàn thuế sau (đối với NNT có độ rủi ro cao)


- Thông quan trước, kiểm tra sau đối với các lô hàng luồng xanh


- Kiểm tra trước, thông quan sau đối với các lô hàng luồng đỏ



		3

		Áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí không cần thiết cho cá nhân, tổ chức

		- Thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và đăng ký dấu 



		4

		Phân cấp thực hiện khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính

		- Thủ tục cấp chứng minh nhân dân


- Thủ tục hoàn thuế



		5

		Áp dụng các hình thức giải quyết thủ tục qua mạng khi cơ sở hạ tầng cho phép

		- Thủ tục khai thuế


- Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân


- Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh



		6

		Tăng cường việc chia sẻ dữ liệu, dùng chung CSDL giữa các cơ quan hành chính

		- Thủ tục thông quan hàng hóa khi áp dụng cơ chế 1 cửa quốc gia ASEAN



		7

		Áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm

		- Việc tự khai, tự nộp trong ngành thuế



		8

		Giảm tần suất thực hiện thủ tục, giảm số lượng đối tượng tuân thủ

		- Bãi bỏ thủ tục nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với đa số các


- Giảm tần suất kê khai thuế đối với đối tượng DN nhỏ và vừa


- Tăng thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, chứng chỉ, bằng như việc tăng thời hạn có hiệu lực của giấy phép lái xe từ 5 năm lên 10 năm; 



		9

		Áp dụng các hình thức “nhẹ” hơn 

		- Chuyển từ hình thức đăng ký sang thông báo



		10

		Bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính chất hình thức

		- Loại bỏ sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương



		11

		Cắt giảm việc cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề

		- Đối với những chứng chỉ/giấy phép hành nghề chỉ yêu cầu điều kiện chuyên môn thì có thể được loại bỏ và thay bằng điều kiện hành nghề là các bằng cấp chuyên môn tương ứng



		12

		Kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ…là kết quả của thủ tục hành chính nhằm giảm tần xuất thực hiện và giảm chi phí thực hiện cho cá nhân, tổ chức

		- Cấp chứng chỉ hành nghề kế toán



		13

		Giảm thiểu tối đa các yêu cầu công chứng, chứng thực

		



		14

		Không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu

		





� Khi mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính, đề nghị nêu rõ Điểm, Khoản, Điều của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc của văn bản quy phạm pháp luật quy định về từng bộ phận của thủ tục hành chính hoặc từng nội dung trong một bộ phận của thủ tục hành chính (vì trong một số trường hợp, một bộ phận của thủ tục hành chính được quy định rải rác ở các điều khoản khác nhau trong văn bản quy phạm pháp luật).
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